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GIỚI THIỆU

Sau hai năm 2016, 2017 tổ chức thực hiện đánh giá công tác phòng chống tham nhũng (theo phương pháp đánh giá của Cơ quan Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc) đối với “UBND cấp tỉnh” đã mang lại những thành công bước đầu, có nhiều triển vọng, phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện thí điểm việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 đối với các địa phương để tiếp tục hoàn thiện phương pháp đánh giá. Kết quả và kinh nghiệm thực hiện tổ chức đánh giá trong 3 năm (2016,2017, 2018) là bước chuẩn bị tốt để công tác đánh giá PCTN sẽ được thực hiện một cách thường xuyên. 

Từ kinh nghiệm hai năm tổ chức đánh giá, ngay từ đầu năm 2019, Thanh tra chính phủ đã ban hành kế hoạch đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018, đồng thời sửa đổi, hoàn thiện đề cương và các yêu cầu kỹ thuật trong việc thu thập hồ sơ, tài liệu và cách thức tổng hợp số liệu để đưa vào các công thức tính điểm của từng  chỉ số của của Bộ chỉ số. Qua đó, việc xây dựng kế hoạch tự đánh giá, phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thu thập hồ sơ, số liệu, tài liệu minh chứng và báo cáo thuyết minh về cách tính điểm của từng Chỉ số cũng được các địa phương quan tâm và thực hiện một cách khoa học hơn. Do đó, đã tạo sự thuận lợi hơn trong việc rà soát, thẩm tra của Thanh tra Chính phủ đối với các báo cáo tự đánh giá công tác PCTN của các địa phương. 
Theo kế hoạch, việc đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 được thực hiện theo 2 bước: Bước thứ nhất: Căn cứ Bộ chỉ số được ban hành, các địa phương lập Hồ sơ tự đánh giá (số liệu, hồ sơ tài liệu minh chứng) và tự chấm điểm; Bước thứ hai: Thanh tra Chính phủ căn cứ vào Bộ chỉ số và hồ sơ đánh giá do các địa phương cung cấp tiến hành rà soát, thẩm tra kết quả tự chấm điểm của từng địa phương. Sau khi rà soát, thẩm tra kết quả đánh giá công tác PCTN của các địa phương, Thanh tra Chính phủ tổng hợp xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018. 
Quá trình triển khai tổ chức thực hiện việc đánh giá, sự tương tác giữa nhóm đánh giá của Thanh tra Chính phủ với các nhóm đánh giá địa phương tốt hơn các năm trước đây đặc biệt trong trao đổi cung cấp hồ sơ, tài liệu, giải trình phục vụ việc rà soát, thẩm tra kết quả tự đánh giá. 
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN CẤP TỈNH NĂM 2018
1. Căn cứ để thực hiện việc đánh giá 

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương pháp đánh giá của Cơ quan Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC) để áp dụng đánh giá trong thực tiễn
.
Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2018 được điều chỉnh, kế thừa từ Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia ACRC và ý kiến đóng góp của các địa phương
.

2. Mục đích, yêu cầu, phạm vi đánh giá

2.1. Mục đích:

- Đánh giá đúng và khuyến khích những nỗ lực của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) trong công tác PCTN. 

- Tăng cường sự phối hợp công tác giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN và từng bước xây dựng văn hóa KHÔNG tham nhũng.

2.2. Yêu cầu:

- Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cần đảm bảo thực chất, khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch kết quả thực hiện công tác PCTN của UBND cấp tỉnh. 

- Việc đánh giá căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác PCTN do chính địa phương thu thập, tổng hợp. Từng chỉ số đánh giá đều yêu cầu số liệu, tài liệu chứng minh cụ thể.
2.3. Phạm vi đánh giá: 

Phạm vi đánh giá là công tác PCTN năm 2018 thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong thời kỳ từ 16/12/2017 đến 15/12/2018 bao gồm:

- Hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về PCTN;
- Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
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3. Nội dung Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 

Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 được xây dựng với 4 phần chính: 

- Phần A. Quản lý nhà nước về công tác PCTN. 

- Phần B. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa. 

- Phần C. Kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng.

- Phần D. Kết quả xử lý các hành vi tham nhũng. 

Bộ chỉ số đánh giá lượng hóa tương ứng 4 nội dung là 4 nhóm chỉ số gồm 21 chỉ số với 52 chỉ số thành phần, thang điểm 100. Cụ thể:

3.1. Phần A. Quản lý nhà nước về công tác PCTN
Quản lý nhà nước về công tác PCTN có thang điểm tối đa 20 điểm, gồm 6 chỉ số và 27 chỉ số thành phần được xây dựng để đánh giá việc quản lý nhà nước về công tác PCTN cấp tỉnh. Nội hàm từng chỉ số cụ thể:
(*) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN thể hiện qua các tiêu chí đánh giá: (1) Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Trung ương; (2) Việc ban hành chương trình, kế hoạch hành động về PCTN ở địa phương. 

(*) Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác quản lý kinh tế - xã hội phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng thể hiện qua các tiêu chí đánh giá: (1) Việc ban hành kế hoạch để thực hiện; (2) Kết quả thực hiện xây dựng thể chế; (3) Việc kiến nghị hoàn thiện thể chế. 

(*) Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN thể hiện qua các tiêu chí đánh giá: (1) Ban hành chương trình, kế hoạch giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; (2)Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trong đó tập trung đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 10/TTg về đưa nội dung PCTN vào giáo dục trong trường học, Chỉ thị 05/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh và việc thực hiện các nội dung của kế hoạch tuyên truyền của địa phương; (3) Sáng tạo trong tuyên tuyền, giáo dục phổ biến pháp luật về PCTN.

(*) Công tác thanh tra, kiểm tra thể hiện qua các tiêu chí đánh giá gồm: (1) Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra (2) Việc thực hiện kế hoạch thanh tra trách nhiệm, thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kế hoạch kiểm tra. 
(*) Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN thể hiện qua các tiêu chí đánh giá: (1) Xây dựng nội dung phối hợp về công tác PCTN tập trung đánh giá vào quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan nhà nước và Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; (2) Tiếp thu các kiện nghị sau giám sát của các cơ quan chức năng; (3) Việc tổ chức tiếp công dân.

(*) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN của UBND cấp tỉnh bao gồm các chỉ số đánh giá: (1) Việc thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Chính phủ (Thanh tra Chính phủ); (2) việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN ở địa phương.
3.2. Phần B. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng có thang điểm tối đa 30 điểm, gồm 7 chỉ số và 15 chỉ tiêu thành phần đánh giá Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN. Cụ thể:
(*) Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được đánh giá theo các nội dung thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử, và năm 2018 lựa chọn 6 lĩnh vực để đánh giá thực hiện công khai gồm: (1) Công tác cán bộ; (2) Lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước; (3) Lĩnh vực đất đai, tài nguyên; (4) Lĩnh vực đầu tư, mua sắm công; (5) Lĩnh vực giáo dục; (6) Lĩnh vực y tế.

(*) Công tác cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng.
(*) Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức.
(*) Thực hiện các quy định minh bạch về tài sản thu nhập.
(*) Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công (gắn với kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).
(*) Xử lý kỷ luật người đứng đầu.
(*) Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

3.3. Phần C. Kết quả phát hiện tham nhũng
Kết quả phát hiện tham nhũng có thang điểm tối đa 25 điểm, gồm 5 chỉ số và 10 chỉ tiêu thành phần nhằm đánh giá việc triển khai và kết quả phát hiện tham nhũng của UBND cấp tỉnh (bao gồm các kết quả được phát hiện bởi cấp huyện) qua các hoạt động:

(*) Phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra;

(*) Phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra;

(*) Phát hiện tham nhũng qua công tác giải quyết tố cáo;

(*) Phát hiện tham nhũng qua công tác giám sát;

(*) Phát hiện tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử.  

3.4. Phần D. Kết quả xử lý tham nhũng
Kết quả xử lý tham nhũng có thang điểm tối đa 25 điểm, gồm 3 tiêu chí nhằm đánh giá nỗ lực của địa phương trong xử lý hành vi tham nhũng gồm xử lý hành chính, xử lý hình sự và thu hồi tài sản tham nhũng gồm:

(*) Xử lý hành chính;

(*) Xử lý hình sự;

(*) Thu hồi tài sản tham nhũng.

Nhìn chung, sau nhiều lần được các chuyên gia góp ý, sự đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai công tác đánh giá công tác PCTN trong 3 năm (2016, 2017, 2018), Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2018 đã được sửa đổi bổ sung, cơ bản bao quát hầu hết về phạm vi, nội dung công tác PCTN cấp tỉnh theo quy định của pháp luật PCTN hiện hành. 
4. Phương pháp đánh giá công tác PCTN
Việc đánh giá công tác PCTN 2018 được thực hiện theo 2 bước:

- Bước thứ nhất (Tự đánh giá): Việc tự đánh giá công tác PCTN trong phạm vi địa phương được thực hiện bởi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng hợp số liệu, thu thập hồ sơ tài liệu minh chứng, thiết lập hồ sơ tự đánh giá và xây dựng báo cáo tự đánh giá, hoàn thiện bảng tự chấm điểm theo quy định của Bộ chỉ số được ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, kèm theo tài liệu hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của Tổng Thanh tra Chính phủ.

- Bước thứ hai (Rà soát, thẩm tra kết quả tự đánh giá): Thanh tra Chính phủ căn cứ trên hồ sơ đánh giá, báo cáo tự đánh giá, bảng điểm tự chấm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hồ sơ tài liệu, số liệu minh chứng rà soát, thẩm tra lại điểm tự chấm của địa phương. Quá trình rà soát, thẩm tra yêu cầu có sự tương tác, trao đổi thường xuyên giữa Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ và Tổ công tác đánh giá của địa phương nhằm đánh giá một cách quan nhất đối với điểm của từng chỉ số của Bộ chỉ số. Sau khi có kết quả thẩm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ tổng hợp, xây Báo cáo đánh giá chung toàn quốc.

5. Tổ chức triển khai đánh giá

5.1 Tập huấn, hướng dẫn việc tự đánh giá

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-TTCP ngày 20/02/2019 tổ chức tập huấn, hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cho 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước. Theo đó, 

- Cục Phòng, chống tham nhũng xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn để thống nhất việc đánh giá công tác PCTN năm 2018 trên phạm vi cả nước.

- Trong tháng 3 năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn cho nhóm đánh giá của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương như lập kế hoạch, thành lập tổ công tác, cách thức lập hồ sơ đánh giá, thu thập số liệu, hồ sơ tài liệu, xây dựng báo cáo và chấm điểm công tác PCTN cấp tỉnh theo yêu cầu của PACA 2018
.

- Thanh tra Chính phủ đã cử các Tổ công tác đi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức việc tự đánh giá
, thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ bằng văn bản, qua thư điện tử, trao đổi trực tiếp qua điện thoại nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện mà các địa phương gặp phải trong quá trình thực hiện đánh giá của các địa phương.

5.2. Các địa phương thực hiện việc tự đánh giá

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018.

- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tham mưu để UBND cấp tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành giúp UBND tỉnh đánh giá công tác PCTN, ban hành kế hoạch triển khai việc tự đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, tổ chức tập huấn cho các sở, ban ngành, quận huyện trực thuộc và các đơn vị có liên quan  thực hiện kế hoạch đánh giá của địa phương. 
- Tháng 4, tháng 5/2018 Tổ công tác đánh giá của địa phương thực hiện thu thập số liệu, tài liệu lập hồ sơ đánh giá; xây dựng báo cáo và chấm điểm. Quá trình tổ chức thực hiện việc tự đánh, Tổ công tác của các địa phương đã thường xuyên trao đổi qua Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc.
- Hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, cơ bản được UBND các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương hoàn thành và gửi về Thanh tra Chính phủ vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2019. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương nộp Hồ sơ tự đánh giá muộn, dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đánh giá toàn quốc, cần phải rút kinh nghiệm
. 
5.3. Rà soát, thẩm tra kết quả tự đánh giá; tổng hợp số liệu, xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018
- Từ tháng 6, đến tháng 7/2018, Cục Phòng, chống tham nhũng phân công cho các phòng nghiệp vụ thuộc Cục tiến hành xem xét rà soát, thẩm tra kết quả chấm điểm của các địa phương với số liệu, hồ sơ tài liệu minh chứng được các địa phương cung cấp, trao đổi làm rõ với nhóm đánh giá của địa phương về kết quả chấm điểm của từng tiêu chí, từ đó đưa ra số điểm thẩm tra. 
- Kết quả rà soát thẩm tra đánh giá cuối cùng và kết quả tự chấm điểm của UBND tỉnh, thành phố có sự chênh lệch giảm về điểm; Thực tế qua thầm tra, chênh lệch trung bình là 10.2 điểm; chênh lệch lớn nhất là + 32.28 điểm;  chênh lệch thấp nhất là - 1.86 điểm. 

- Trong tháng 7/2019, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ thực hiện việc tổng hợp số liệu chung toàn quốc, xây dựng Báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018. 
PHẦN II: 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN CẤP TỈNH NĂM 2018
Nội dung phần kết qủa đánh giá gồm 5 nội dung: i) Đánh giá tổng quát công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 và ii) kết quả phân tích đánh giá 4 nội dung thành phần bao gồm: (1) Công tác quản lý nhà nước về công tác PCTN , (2) Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, (3) Việc phát hiện các hành vi tham nhũng và (4) Việc xử lý các hành vi tham nhũng.

1. Đánh giá tổng quan
Trong năm 2018, thực hiện chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các cấp chính quyền tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động và liêm chính nhằm đạt các mục tiêu kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng mà đại hội các cấp đề ra; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các Chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ về công tác đấu tranh PCTN trong năm 2018
. Trong năm 2018, nhiều địa phương đã xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đã tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng; nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2018.
Các nội dung của công tác PCTN đều được các địa phương triển khai, thực hiện nhưng mức độ thực hiện giữa các địa phương không đồng đều, ở từng nội dung cũng có chênh lệch khá rõ rệt qua phân tích các điểm đạt được như sau:

	TT
	Chỉ số
	Tổng hợp
	Điểm của 4 nhóm nội dung thành phần

	
	
	
	QLNN
	Phòng ngừa
	Phát hiện
	Xử lý

	1
	Điểm bình quân
	59.57
	16.77
	18.37
	9.85
	14.58

	2
	Điểm cao nhất
	80.37
	19.47
	27.29
	23.06
	21.04

	3
	Điểm thấp nhất
	32.16
	6.10
	6.4
	0
	0

	4
	Độ lệch chuẩn
	10.02
	2.19
	5.26
	4.18
	4.01


Công tác phòng, chống tham nhũng ở cấp tỉnh hiện nay chỉ đạt được xấp xỉ 60% yêu cầu, điểm trung bình toàn quốc là 59.575/100. Kết quả trên cho thấy công tác phòng chống tham nhũng ở cấp tỉnh cần được quan tâm, chỉ đạo tích cực hơn nữa.

Phân tích số liệu về biến động của dãy số điểm tổng hợp và về từng nội dung công tác phòng, chống tham nhũng giữa các tỉnh, thành phố cho thấy những nguyên nhân của tình trạng trên.

i. Mức độ giao động trung bình giữa các địa phương là 10.02 điểm, tỉnh đạt điểm cao nhất là 80.37 (tỉnh Nam Định), tỉnh đạt điểm thấp nhất là 32.16 (tỉnh Ninh Thuận), khoảng cách chênh lệch lớn nhất là 48.21 điểm (gấp 4.7 lần mức chênh lệch trung bình) thể hiện Công tác phòng, chống tham nhũng giữa các địa phương không đồng đều và có khoảng cách khá xa nhau.
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H2. Phân bố điểm đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh 
ii. Phân tích biến động điểm số theo nội dung đánh giá cho thấy việc thực hiện các nội dung công tác PCTN đạt yêu cầu khác nhau. 
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H3. Kết quả đánh giá công tác PCTN toàn quốc 

- Công tác quản lý nhà nước về PCTN đạt 16.77/20 điểm, đáp ứng 83.85 % yêu cầu, so với năm 2017 giảm 0.60 điểm, điểm giao động trung bình giữa các địa phương là 2,19 bằng 10,09 % so với tổng điểm dành cho nội dung này, khoảng cách lớn nhất là 13,37 điểm bằng 67,7% so với tổng điểm của nội dung này.
- Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đạt 18.373/30 điểm đạt 61.36 % yêu cầu, giảm so với năm 2016 và 2017 trung bình 5.15%, điểm cao nhất
 là 27.29 điểm,  đạt 91% so với yêu cầu, thấp nhất
 là 6.4 điểm, đạt 21.33 % so với yêu cầu; dao động trung bình là 5,26/30 bằng 17,53%, khoảng cách lớn nhất là 20,89 bằng 69,63 % Tổng điểm dành cho nội dung này.
- Kết quả phát hiện tham nhũng đạt 9.8463/25 điểm, tương đương 39,39 % với yêu cầu, Kết quả này thấp hơn năm 2017 là 10,14 điểm, giảm so với năm 2016 là 11,02 điểm. Biên độ giao động trung bình giữa các địa phương là 4,18 điểm, bằng 16,72 %, mức chênh lệch lớn nhất là 23,06 điểm, bằng 92,24 % so với Tổng điểm dành cho nội dung này, đáng ngại là có địa phương đạt 0 điểm ở nội dung này.
- Kết quả xử lý tham nhũng đạt 14.57/25 điểm, tương đương 58.28 % so với yêu cầu, tăng 16.84 % so với số điểm năm 2017, biên độ giao động trung bình là 4,01 điểm, chênh lệch lớn nhất là 21,04 điểm, bằng 84,16 % so với Tổng điểm dành cho nội dung này, đáng ngại là Ninh Thuận, Tuyên Quang đã đạt 0 điểm, trong khi Ninh Thuận vẫn có điểm phát hiện tham nhũng. 

2. Đánh giá chi tiết các chỉ số thành phần

2.1. Quản lý nhà nước về công tác PCTN 

Trong năm 2018, công tác quản lý nhà nước được đánh giá trên 6 nội dung chính bao gồm: (1) Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, (2) Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, (3) Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, (4) Công tác thanh tra, kiểm tra, (5) Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN, (6) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN. Trên cơ sở thực tế của địa phương thông qua các tài liệu đánh giá cho thấy, quản lý nhà nước về công tác PCTN ở địa phương đã được thực hiện quyết liệt, có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình đánh giá cao.

Số liệu điểm thành phần về quản lý nhà nước
	TT
	Chỉ số
	Quản lý nhà nước về công tác PCTN
	Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN
	Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế
	Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN
	Công tác thanh tra, kiểm tra
	Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN
	Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN

	1
	Điểm cao nhất
	19.47
	5.00
	2.00
	3.00
	7.00
	2.00
	1.00

	2
	Điểm thấp nhất
	6.10
	1.70
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	Bình quân cả nước
	16.77
	4.28
	1.48
	2.37
	6.5
	1.24
	0.9

	4
	Tỷ lệ đáp ứng 
	83,85
	85,60
	74,00
	79,00
	92,85
	62,00
	90,00


Công tác quản lý nhà nước về PCTN đạt 16.77/20 điểm, đáp ứng 83.4 % yêu cầu, cả 6 công tác quản lý nhà nước đều được các địa phương triển khai đạt từ 62 % đến 90 % yêu cầu, mỗi nội dung đều có địa phương đạt 100 % yêu cầu nhưng ngoài nội dung chỉ đạo công tác PCTN các nội dung còn lại của công tác quản lý nhà nước về PCTN đều có địa phương đạt điểm 0. 
Phân tích các kết quả cụ thể như sau:

2.1.1 Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng
Trong năm 2018, Công tác chỉ đạo của các địa phương là tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng; triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo các cấp, sở, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp PCTN.

Điểm số cụ thể như sau:

	Nội dung
	Đạt % so với yêu cầu
	Điểm đạt được
	Điểm chuẩn

	Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN
	85.6
	4.28
	5

	Ban hành văn bản chỉ đạo về công tác PCTN
	72.75
	1.455
	2

	Ban hành chương trình, kế hoạch PCTN
	94.17
	2.825
	3


Điểm số đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN được 4,28/5 điểm, đạt 85.46 % so với yêu cầu, thấp hơn so với năm 2017.  UBND cấp tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời triển khai những chỉ đạo của Trung ương thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của hệ thống chính trị cấp tỉnh. 
Điểm yếu ở các nội dung là tính kịp thời của việc ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN và nội dung của chương trình, kế hoạch PCTN. Có 07 tỉnh, thành phố đạt điểm cao ở phần nội dung này
 trong khi có 08 địa phương
 có điểm số dưới mức trung bình.

2.1.2 . Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế
Công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh. Trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, xã hội. Nhiều quy định của pháp luật đã được các địa phương xây dựng, ban hành, hoàn thiện kịp thời, nhằm cụ thể hoá, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần hạn chế những sơ hở, bất cập trong quản lý dễ làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Nhiều địa phương đã triển khai tổng kết sơ kết thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật Quy hoạch, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Công chức, Luật Viên chức...; rà soát, đề xuất sửa đổi các luật liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư, kiểm tra chuyên ngành giúp giảm chi phí không chính thức, giảm nhũng nhiễu doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần làm tăng niềm tin của doanh nghiệp vào bộ máy chính quyền, thúc đẩy cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp phát triển. Trên cơ sở Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các địa phương đã ban hành kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, tinh gọn và giảm đầu mối tổ chức bên trong; giảm tối đa các tổ chức liên ngành; giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.. Điểm số cụ thể như sau:

	Nội dung
	Đạt % so với yêu cầu
	Điểm đạt được
	Điểm chuẩn

	Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng
	74.00
	1.48
	2

	Ban hành kế hoạch xây dựng thể chế
	77,7
	0.70
	0.9

	Kết quả thực hiện xây dựng thể chế
	76,6
	0.46
	0.6

	Có kiến nghị hoàn thiện thể chế
	61.6,0
	0.308
	0.5


Công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng đạt 74% so với yêu cầu. Các địa phương đã triển khai tích cực là Thái Nguyên, Bắc Kạn, Quảng Ninh.
Điểm yếu trong công tác nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện thể chế là tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định; trên một số lĩnh vực vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn. Một số quy định về quản lý kinh tế - xã hội còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ làm nảy sinh tham nhũng nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, nhất là trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đấu thầu; đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp;… Nhiều quy định về định mức, tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật lạc hậu, chưa sát với thực tế, dẫn đến tham nhũng, lãng phí
.
2.1.3 Về giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng 
Trong năm 2018, Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; bám sát hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn công tác tuyên truyền về PCTN, lãng phí, tập trung tuyên truyền để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực. 
Kết quả như sau:
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Kết quả cho thấy, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương đã chủ động thông tin, công khai cho báo chí về kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, giúp định hướng tốt dư luận xã hội để người dân hiểu rõ hơn về những khó khăn, phức tạp, cũng như khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong PCTN. Nội dung thông tin về PCTN đảm bảo khách quan, chính xác hơn, khắc phục cơ bản tình trạng đưa thông tin thiếu kiểm chứng, góp phần quan trọng trong công tác PCTN. Năm 2018 có 17 địa phương đạt điểm tối đa (3 điểm) ở nội dung này.

Tuy nhiên, Kế hoạch tuyên truyền còn mang tính một chiều, hình thức chưa phong phú; các hoạt động chủ yếu là việc mở lớp và in tài liệu tuyên truyền. Chưa có sự đánh giá, rút kinh nghiệm và đánh giá tác động của công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn để hướng tới làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa không tham nhũng; kinh phí dành cho công tác này còn hạn chế
. 

2.1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra

Năm 2018, các địa phương thực hiện công tác thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch được phê duyệt; triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp
; hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành được tăng cường đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu phát hiện vi phạm về kinh tế đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017
. Qua thanh tra, ngành Thanh tra đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật. Ngành cũng đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển.

Kết quả điểm cụ thể như sau:

	Nội dung
	Đạt % so với yêu cầu
	Điểm đạt được
	Điểm chuẩn

	Công tác thanh tra, kiểm tra

	92.8
	6.496
	7.00

	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra
	86.8
	1.302
	1.50

	Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra 
	94.4
	5.194
	5.50


Kết quả chấm điểm cho thấy điểm trung bình toàn quốc ở nội dung này là đạt  92.8% yêu cầu (giảm 0.6 % so với năm 2017). Nhiều tỉnh làm tốt nội dung này khi có 49 địa phương đạt điểm tối đa. Một số tỉnh
. làm chưa tốt công tác thanh tra kiểm tra trách nhiệm thực hiện luật phòng, chống tham nhũng, việc ban hành kế hoạch thanh tra chậm so với quy định, không phát hiện sai phạm cũng như không có kiến nghị thay đổi chính sách pháp luật từ các cuộc thanh tra.
Ngoài ra, vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; còn để kéo dài, nhất là thời gian xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra đột xuất, đòi hỏi tiến độ nhanh để phục vụ yêu cầu quản lý. Công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng tỉ lệ thu hồi, xử lý khác về tiền, tài sản, đất đai còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra; việc theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện kiến nghị trong kết luận thanh tra, nhất là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách chưa kịp thời, thường xuyên.
2.1.5. Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN

Sự tham gia của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng được đánh giá thông qua sự phối hợp giữa UBND các tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện các góp ý, phản biện xã hội trong hoàn thiện cơ chế, pháp luật về PCTN; thực hiện các chương trình giám sát và thực hiện các khuyến nghị; tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, phát huy vai trò của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để kịp thời phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng ngay từ cơ sở, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN... 
Việc thực hiện Luật Tiếp công dân 2013 là cơ sở đánh giá quan trọng, trong đó đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân. Tuy nhiên nhiều địa phương cho rằng, việc quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân còn nhiều bất cập. Cụ thể, quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất 1 ngày trong 1 tháng (Khoản 5, Điều 12, Luật Tiếp công dân năm 2013) là khó thực hiện.    
Kết quả như sau:
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Điểm ở nội dung sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN thấp so với các nội dung đánh giá khác trong nội dung quản lý nhà nước về công tác PCTN. Việc xây dựng nội dung phối hợp về công tác PCTN, tiếp thu các kiến nghị sau giám sát và tiếp công dân vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định
.
Các địa phương tiếp tục quan tâm đến việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân; từng bước gắn tiếp dân với xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc phối hợp trong công tác tiếp dân chặt chẽ, kịp thời hơn, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp. 
Trên toàn quốc, hầu hết có quy định về việc lãnh đạo tỉnh, thành phố thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định, ra quyết định giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc bức xúc của công dân; Ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước (trước hết là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trong chỉ đạo việc xem xét, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài đã được nâng cao
; tuy nhiên, một số địa phương đạt điểm thấp trong nội dung này cho thấy lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện chưa tốt việc tiếp công dân, thậm chí có tỉnh không cung cấp được dữ liệu về chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tiếp dân trong năm
. Trong năm 2018, có tới 17 lãnh đạo tỉnh tiếp công dân ít hơn 5 lần/12 tháng ( chưa đạt 50% so với yêu cầu); Đây là một trong những nguyên nhân làm cho tình hình khiếu nại, tố cáo vượt cấp tăng và tiếp tục diễn biến phức tạp, gay gắt ở một số địa phương. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số nơi còn chậm; còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh, nhiều vụ việc giải quyết giải quyết chưa dứt điểm hoặc chưa thấu tình, đạt lý, khi vụ việc diễn biến phức tạp thì lúng túng, nóng vội nên hiệu quả chưa cao, còn có nơi có dấu hiệu trở thành điểm nóng. 
2.1.6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN

Năm 2018, các tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện triển khai đánh giá, tổng kết phục vụ cho Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN, đánh giá công tác PCTN từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng Khóa XII đến nay và chuẩn bị Đại hội Đảng Khóa XIII.
Kết quả cụ thể như sau:

	Nội dung
	Đạt % so với yêu cầu
	Điểm đạt được
	Điểm chuẩn

	Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN
	90
	0.9
	1.00

	Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo chung
	99
	0.495
	0.5

	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương
	80.2
	0.40
	0.5


Thông qua thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết; báo cáo theo Thông tư 03 và báo cáo thực hiện đánh giá công tác PCTN cho thấy việc thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng được UBND cấp tỉnh giao thanh tra tỉnh, thành phố thực hiện. Việc thực hiện báo cáo còn bị động, việc phối hợp giữa các cơ quan trong địa bàn để cung cấp thông tin báo cáo phòng, chống tham nhũng còn chưa tốt. Một số địa phương, số liệu chưa cập nhật thường xuyên, chưa thực sự là thông tin đầu vào hữu ích cho công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng ở cấp địa phương.
2.2.  Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
Một trong những điểm mới PACA 2017, 2018 là tập trung vào việc đánh giá đối với các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, mang lại chuyển biến tích cực trong PCTN; việc công khai, minh bạch được tập trung vào những lĩnh vực có ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong xã hội ở địa phương. Cụ thể là thực hiện công khai minh bạch (9 điểm); kê khai tài sản thu nhập (5 điểm); cải cách hành chính(3 điểm); chuyển đổi vị trí công tác (2 điểm); xây dựng định mức tiêu chuẩn (2 điểm); xử lý kỷ luật người đứng đầu (4 điểm) và Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng (5 điểm).

Qua kết quả chấm điểm cho thấy, điểm trung bình của nội dung này là 18.2411/30 điểm, tương đương 60.8 %  yêu cầu; giảm so với năm 2016 và 2017 trung bình 5.08%. Điểm cao nhất toàn quốc
 là  27.29,  đạt 91% yêu cầu, điểm thấp nhất
 là 6.4 điểm, đạt 21.336% yêu cầu.

2.2.1. Việc thực hiện công khai, minh bạch
Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.
[image: image7.png]038
07
06
05
04
03
02
01

077% 077%

072% L]
065%
03'5" 034%
Viécthye | Caicach Viéc | Minhbach | Xaydung | Xuly ky Két
hién céng | hanh chinh chuyén doi| taisan. thu v_é thue | ludtngudi | phat
khai. minh 2018 | Vitricéng nhap hiéncac | dungdau | xuly cacvi
bach tac canbo. chedd. | coquan. |phamtrong
cong churc. dinh mure donvi thuc hien
vién chirc tiéu chuan cachien
phap phong
ngtratham
nhiing

K&t qua viéc thurc hién cac bién phap phong ngira 2018





PACA 2018 dành 9 điểm cho nội dung này, trong đó tập trung vào đánh giá viêc công khai minh bạch trên 6 lĩnh vực  như  (1) Công tác cán bộ, (2) tài chính và ngân sách nhà nước, (3) đất đai, tài nguyên, (4) đầu tư, mua sắm công, (5) Giáo dục và (6) Y tế. 

Qua kiểm tra tại 8.619 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện công khai minh bạch, đã phát hiện 91 đơn vị có vi phạm. Tài liệu đánh giá cho thấy vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hoặc có thực hiện nhưng không đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch như: kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức; một số thủ tục hành chính giải quyết cho người dân chưa niêm yết, công khai kịp thời tại cơ quan, đơn vị…

Theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật tiếp cận thông tin có 5 hình thức công khai bao gồm: công bố tại cuộc họp; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên trang thông tin điện tử; Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước. PACA 2018 khuyến khích UBND cấp tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh các nội dung về chính sách, pháp luật thuộc 19 lĩnh vực phải công khai theo quy định tại điều Mục 1 Chương II về việc Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị. 
Theo yêu cầu của PACA 2018, để đạt được điểm tối đa ở một lĩnh vực đối với công khai từng lĩnh vực cụ thể thì tất cả các đơn vị trực thuộc UBND có phải công khai đầy đủ các nội dung thành phần; Đơn vị công khai đầy đủ phải là đơn vị công khai đủ các nội dung yêu cầu. Cụ thể như sau:

Đối với công tác tổ chức, cán bộ thì  tất cả UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh phải công khai đầy đủ các nội dung sau: (1) Công khai phân bổ Chỉ tiêu biên chế; (2) Công khai thông tin tuyển dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị; (3) Công khai quy hoạch cán bộ; (4) Công khai thông tin luân chuyển, điều động; (5) Công khai việc bầu, bổ nhiệm CB,CC,VC và (6) Kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát năm 2018 về việc bổ nhiệm cán bộ;

Đối với lĩnh vực tài chính ngân sách cấp tỉnh thì UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh phải công khai đầy đủ các nội dung sau: (1) Số liệu dự toán ngân sách năm 2018, quyết toán ngân sách 2017 (kể cả ngân sách bổ sung) được công khai theo quy định; (2) Số liệu dự toán kinh phí năm 2017, quyết toán năm 2017 của các đơn vị dự toán và (3) Kết quả  thanh tra, kiểm toán và kết quả thực hiện các kiến nghị của  thanh tra, kiểm toán đối với đơn vị (nếu có).

Đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên thì UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh phải công khai đầy đủ các nội dung sau:  (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khoáng sản trên địa bàn; (2) Kế hoạch, kết quả giao đất, cho thuê đất; (3) Kế hoạch, kết quả thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; (4) Kế hoạch, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên khoáng sản và (5) Các khoản thu ngân sách từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản.

Đối với lĩnh vực mua sắm công thì UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh phải công khai đầy đủ các nội dung sau: (1) Kế hoạch, chương trình đầu tư, mua sắm công; (2) Danh mục dự án đầu tư, mua sắm công; (3) Việc thực hiện đầu tư, mua sắm công và (4) Báo cáo kết quả thực hiện, kết quả đầu tư.

Đối với lĩnh vực giáo dục thì các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phải công khai, bao gồm: (1) Việc công khai điều kiện tuyển sinh, điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ; (2) Công khai các khoản thu, mức thu, cơ sở vật chất, tài chính; (3) Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo.

Đối với lĩnh vực y tế thì PACA đưa ra đánh giá việc công khai, minh bạch về lĩnh vực y tế theo thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện về: (1) Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược; (2) Danh mục giấy phép hành nghề y, dược tư nhân trên phạm vi địa phương; (3) Công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Điểm trung bình toàn quốc ở nội dung công khai minh bạch của PACA 2018 là 6.9/9 điểm đạt 76.67 % yêu cầu. Có 24 tỉnh đạt điểm tuyệt đối (9/9) ở nội dung này, có 5 tỉnh
 thực hiện việc công khai minh bạch kém, những tỉnh này hầu như không thực hiện việc công khai minh bạch trong năm 2018 trong công tác quản lý nhà nước. Điểm số này cũng được đánh giá là khả quan hơn so với nội dung công khai minh bạch của chỉ số hiệu quả quản trị công cấp tỉnh PAPI 2018 và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2018.
Công khai, minh bạch trong công tác cán bộ được đánh giá là kém nhất, chỉ đạt 1.046/1.5 (69.73%) so với yêu cầu. Có 11 tỉnh đạt 0/1.5 điểm về công khai, minh bạch về công tác cán bộ. Một số địa phương thực hiện công khai nhưng còn mang tính hình thức, còn khó tiếp cận các văn bản có liên quan đến công tác cán bộ khi có nhu cầu thi tuyển, những người có liên quan chỉ biết khi "công bố quyết định” đến cán bộ. Những đánh giá này tương đồng với nội dung công khai liên quan đến công khai trong công tác nhân sự do PAPI đánh giá và điểm số này luôn đạt mức thấp trong thời gian qua. 

Nội dung công khai trong lĩnh vực tài chính, ngân sách được đánh giá cao nhất đạt 1.259/1.5 điểm, đạt 83.9 % so với yêu cầu. Các nội dung về dự toán, quyết toán ngân sách khá đầy đủ. 
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2.2.2.  Cải cách hành chính
Năm 2018, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt và toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội được đề ra từ đầu năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. 
Trong năm 2018 có 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tỉ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 81,67% đối với mức độ 3; 22,63% đối với mức độ 4. Quảng Ninh tiếp tục vẫn là đơn vị dẫn đầu cả nước trong 2 năm liên tiếp về chỉ số cải cách hành chính khi đạt 2.67/3 ( đã quy đổi) khi đạt 89% so với yêu cầu. Đak Nông (71%), Kon Tum (69.53%) là hai tỉnh có điểm số cải cách hành chính thấp nhất.  

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2018 của các tỉnh, thành phố đạt 77.33, thấp hơn 1.3% so với năm 2017 và 10.4% so với năm 2016 ( 85.11). Sự biến động giảm không nhiều, khoảng cách giữa các tỉnh đã gần hơn cho thấy có những chuyển biến tốt, đáp ứng được yêu cầu.

2.2.3. Việc chuyển đổi vị trí công tác 

Theo quy định của pháp luật, có 21 lĩnh vực, ngành, nghề phải chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng. UBND cấp tỉnh đã ban hành quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác của các sở, ngành, quận, huyện và triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện hàng năm dần vào nề nếp. 

Đa số các địa phương đều xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 29.674 cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương không ban hành kế hoạch chuyển đổi cũng như thực hiện việc chuyển đổi trong năm 2018; Nhiều địa phương có xây dựng kế hoạch chuyển đổi nhưng lại không thực hiện việc chuyển đổi hoặc chuyển đổi rất thấp như Bà Rịa Vũng Tàu, Bến tre, Bình Định, Bình Phước, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hà Nam, Long An, Quảng Nam, Quảng Trị. Một số địa phương không có kế hoạch chuyển đổi tổng thể nhưng vẫn thực hiện chuyển đổi như Long An, Hưng Yên, Quảng Nam; Một số địa phương vẫn có cách hiểu nhầm lẫn giữa luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác.
Điểm bình quân cả nước ở nội dung này là 1.481/2, đạt 74.05% so với yêu cầu, thấp hơn so với năm 2017 là 4%. Trong đó có 14 tỉnh đạt điểm tối đa (2.0) trong công tác chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. 
Chuyển đổi vị trí công tác chưa phải là biện pháp hữu hiệu trong PCTN mà đôi khi cách thực hiện chưa đồng bộ, kịp thời tạo ra dư luận không tốt trong công tác tổ chức cán bộ; Việc thực hiện các biện pháp về chuyển đổi vị trí công tác thì các tỉnh phía Bắc và phía Nam làm tốt hơn khu vực các tỉnh khu vực Miền Trung, Tây Nguyên.

2.2.4. Minh bạch tài sản, thu nhập

Việc kê khai, công khai, xác minh tài sản minh bạch đã dần đi vào nề nếp ở các địa phương trên cả nước. Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 
Điểm số trung bình  toàn quốc là 1.78/5.0, đạt 35.6% so với yêu cầu. Chủ yếu điểm số đạt được ở nội dung kê khai và công khai tài sản thu nhập đạt trên 98% so với yêu cầu. Điểm số này phù hợp với báo cáo công tác PCTN 2018 số 481/BC-CP của Chính phủ trước Quốc Hội với số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là: 1.136.902 người; đạt tỷ lệ 99,8% so với số người phải kê khai; Số bản kê khai đã công khai: 1.134.685 bản; đạt tỷ lệ 99,8% so với số bản đã kê khai; có 44 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập.
Nội dung xác minh tài sản thu nhập đạt được rất kém và không hiệu quả. Có 51 địa phương trên cả nước KHÔNG thực hiện xác minh bất kỳ trường hợp nào về kê khai tài sản đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản. Có 12/63 địa phương thực hiện việc xác minh tài sản thu nhập, trong đó có 2 địa phương không phát hiện sai phạm trong việc kê khai tài sản thu nhập, 10/12 địa phương đã phát hiện đối tượng kê khai tài sản có sai phạm và đã xử lý đối với các trường hợp này. Nếu địa phương chủ động trong công tác xác minh tài sản thu nhập thì việc phát hiện những sai phạm trong MBTSTN sẽ tăng hiệu quả của biện pháp này trong phòng ngừa tham nhũng.

2.2.5.  Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Thực hiện yêu cầu từ Chính phủ, UBND các tỉnh đã ban hành các văn bản quy định về định mức tiêu chuẩn có liên quan đến các lĩnh vực như tiết kiệm chống lãng phí, bồi dưỡng cán bộ, chi tiêu ngân sách thường xuyên, việc quản lý sử dụng tài sản công tại cơ quan, đặc biệt là việc khoán chi sử dụng xe công. UBND các tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở tài chính hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện công khai các chế độ định mức tiêu chuẩn liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm các quy định về định mức tiêu chuẩn nhằm phòng ngừa sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực này. 

Theo kết quả đánh giá thì điểm trung bình toàn quốc đạt 1.482/2 điểm, đạt 74.1% so với yêu cầu. 
Luật quản lý, sử dụng tài sản công đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 nhưng các địa phương chưa chủ động ban hành văn bản quy định và hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công như  Bình Dương, Bà rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang, Lào Cai, Ninh Thuận, Quảng Trị, Sóc Trăng. Một số lý giải cho việc không thực hiện việc xây dựng, sửa đổi các tiêu chuẩn định mức tiêu chuẩn nhiều địa phương cho rằng trong năm 2018 không có chế độ định mức nào cần phải sửa đổi hay kiến nghị sửa đổi theo thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Trong khi đó, Đồng tháp là một trong những địa phương đạt điểm số PACA cao và các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính được cải thiện trong các năm 2016-2018, đã rất chủ động nghiên cứu, xây dựng, ban hành quy định về quản lý tài sản công.
Đồng Tháp là địa phương mà  Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều lãnh đạo chủ chốt đi xe máy đến công sở. Theo Sở Tài Chính Đồng Tháp, tỉnh đang sắp xếp và quản lí xe công theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP, ngày 11/01/2019 về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo qui định này, các sở, ngành, các huyện chỉ còn 1 xe công/đơn vị. Khi các sở, ngành, huyện… có nhu cầu đi công tác thì thực hiện hợp đồng thuê xe theo qui định. Hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có 157 xe công và khi thực hiện theo quy định mới, sẽ dư 92 chiếc.  

Câu chuyện “lãnh đạo chủ chốt đi xe máy đến công sở” tại không gian thoáng mát của quán cà phê Doanh nhân và Doanh nghiệp do chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khởi xướng. 

 2.2.6. Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
Năm 2018, có 56 người đứng đầu đã bị xử lý hoặc đang được xem xét để xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (
), trong đó 05 người bị xử lý hình sự, 45 người đã bị xử lý kỷ luật, 06 người đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu tăng theo từng năm đã có tác dụng răn đe, từ đó có tác dụng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong PCTN tại đơn vị mình phụ trách (năm 2018 tăng 17 người so với năm 2017; năm 2017 tăng 28 người so với năm 2016).

Điểm trung bình toàn quốc là 2.6530/4 điểm, đạt 67.075% so với yêu cầu; có 16/63 địa phương không có người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị  khi để xảy ra tham nhũng bị kỷ luật; 46 địa phương đã thực hiện xử lý kỷ luật người đứng đầu trong đó có 34/63 địa phương đã xử lý kỷ luật 100% người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng đều bị bị kỷ luật với các hình thức khác nhau. 

2.2.7. Kết quả phát hiện, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa (BPPN)

Điểm trung bình của nội dung này trên toàn quốc là 1.747/5, đạt 34.94% so với yêu cầu. Có 28 địa phương không để xảy ra vi phạm về thực hiện các biện pháp phòng ngừa; có 9 địa phương báo cáo tất cả các UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh đều vi phạm về định mức tiêu chuẩn; 16 địa phương đã xử lý nghiêm đối với người đứng đầu, cán bộ, công chức viên chức đã để xảy ra sai phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa; 2 địa phương phát hiện ra sai phạm nhưng không xử lý vi phạm là Bình Dương và Kiên Giang. 

2.3 Kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng
Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm; Chỉ thị 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác, phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động phối hợp theo đúng các quy định của pháp luật tố tụng và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo xử lý hành vi tham nhũng đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các vụ án lớn, trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm. Trong năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Quy định số 01-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, Chống tham nhũng 2018 đã được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.


PACA 2018 đánh giá công tác phát hiện các hành vi tham nhũng chủ yếu qua 5 nội dung chính gồm: (1) công tác tự kiểm tra nội bộ; (2) công tác thanh tra; (3) công tác giải quyết tố cáo tham nhũng; (4) công tác giám sát;  và (5) công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng. Về nội dung C. Phát hiện các hành vi tham nhũng của PACA 2018 vẫn giữ nguyên yêu cầu so với PACA 2017.

Điểm số bình quân cả nước ở phát hiện các hành vi tham nhũng mới chỉ đạt 39,384% với yêu cầu (tương ứng 9.846/25 điểm). Kết quả này thấp hơn kết quả thực hiện ở cùng nội dung so với PACA 2017 (40,58% tương ứng với 10,14/25 điểm). Đây là năm thứ hai liên tiếp điểm số giảm so với năm trước đó (điểm số ở nội dung này của PACA 2016 là 11,02/25 điểm, tương ứng với 44,1%). Các yêu cầu đánh giá nội dung này không thay đổi so với PACA 2017. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cuộc chiến chống tệ nạn tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng thì xu hướng giảm dần này đi ngược với nỗ lực của công cuộc phòng, chống tham nhũng hiện nay của Đảng và nhà nước .

Địa phương số điểm cao nhất ở nội dung này là Long An, đạt 23,06/25 điểm, tương đương 92,24%, tăng khá cao so với kết quả đã đạt được tại PACA 2017, đạt 16,99/25 điểm, tăng 6,07 điểm. Sau 3 năm thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, tỉnh Long An đều có kết quả tích cực, năm sau cao hơn năm trước (tại PACA 2016, tỉnh Long An đạt 14/25 điểm, tương đương với 56%). Bên cạnh đó, Tuyên Quang  đạt điểm số thấp nhất ở nội dung này là  tỉnh được 0/25 điểm. Việc không đạt điểm nào ở nội dung này tại PACA 2018 cũng đặt ra một số yêu cầu về chất lượng phát hiện các hành vi tham nhũng cũng như vai trò lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác PCTN. 
Phân tích sâu về cơ cấu điểm số cho thấy: Việc phát hiện tham nhũng qua công tác kiểm tra nội bộ và công tác giám sát còn thấp, đóng góp tương ứng 28,85% và  6% (tương đương 1,73/6 và 0,3/5 điểm). Kết quả này kém hơn kết quả của cùng nội dung tại PACA 2017 với số điểm lần lượt là 30,19% và 8,7% so với yêu cầu. Công tác tự kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện sớm các hành vi tham nhũng, góp phần ngăn chặn và hạn chế hậu quả của các hành vi tham nhũng nội bộ thì kết quả trên là vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng đặt ra; vẫn có tới 37  địa phương đạt điểm 0 tức là không phát hiện được tham nhũng trong việc kiểm tra nội bộ; có 11 tỉnh, thành phố đạt số điểm tối đa
, đúng bằng số địa phương đạt điểm tối đa của nội dung này tại PACA 2017, đặc biệt Bắc Ninh, Lai Châu và thành phố HCM là tiếp tục đạt điểm tối đa tại nội dung này năm 2018.

Có 57/63 tỉnh, thành phố không đạt điểm nào ở mục phát hiện tham nhũng qua công tác giám sát, nhiều hơn tới 4 địa phương so với PACA 2017, số tỉnh không phát hiện được hành vi tham nhũng thông qua hoạt động giám sát tăng thêm; có hai địa phương đạt điểm tối đa, đó là tỉnh Long An và Thái Nguyên (đều đạt 5/5 điểm), PACA 2017, địa phương đạt điểm tối đa duy nhất ở nội dung này là Vĩnh Long. 

Có 27/63 địa phương không đạt điểm nào ở nội dung phát hiện tham nhũng qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng, có 15/63 địa phương lại đạt điểm tối đa ở nội dung này. Điều này cho thấy vẫn có sự chênh lệch rất lớn ở các địa phương trên cả nước về công tác giải quyết tố cáo tham nhũng. Năm 2017, có 25/63 địa phương không đạt điểm nào và 18/63 địa phương đại điểm tối đa. 
Kết quả phát hiện tham nhũng vẫn chủ yếu thông qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Điều này được thể hiện qua kết quả trung bình chung của cả nước về phát hiện hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra và qua công tác điều tra, truy tố, xét xử đạt 2.148/5 điểm và 3,584/4 điểm (tương ứng với 42,96% và 89,6% so với yêu cầu). Kết quả tại nội dung này năm PACA 2017 lần lượt là 2,32/5 điểm và 3,21/4 điểm (tương ứng với 46,96% và 49,79%), khá tương đồng với kết quả năm nay. Mặc dù kết quả có giảm nhẹ so với năm ngoài nhưng đây vẫn là 02 nội dung đóng góp chủ yếu cho kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng. Tại nội dung phát hiện hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, có 6/63 tỉnh, thành phố đạt điểm tối đa
 trong khi có tới 16/63 tỉnh thành không phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra. Kết quả này có giảm nhẹ so với kết quả cùng nội dung tại PACA 2017 (có 7/63 tỉnh, thành phố đạt điểm tối đa trong khi có tới 17/63 tỉnh thành không phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra). Chỉ duy nhất có tỉnh Quảng Bình là vẫn tiếp tục đạt điểm tối đa ở nội dung này qua hai năm thực hiện PACA. Trong khi đó, tại chỉ tiêu phát hiện tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, chỉ có 04/63 tỉnh thành là không phát hiện ra tham nhũng, kết quả này giảm 03 tỉnh so với cùng nội dung tại PACA 2017. Bến Tre và Bình Thuận tiếp tục là 02 địa phương không phát hiện ra tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử. Kết quả này cho thấy rằng điểu tra, truy tố, xét xử vẫn là kênh quan trọng trong việc phát hiện các hành vi tham nhũng (với 42/63 tỉnh, thành phố đạt điểm tối đa nội dung này tại PACA 2018). 

Số liệu phân tích về độ phân tán (độ lệch chuẩn là 4.18) cho thấy công tác phát hiện các hành vi tham nhũng giữa các địa phương trên cả nước vẫn còn có nhiều khác biệt. Độ lệch chuẩn của nội dung phát hiện các hành vi tham nhũng đã giảm nhiều so với độ lệch chuẩn của PACA 2017 (giảm 29,47%), tại PACA 2017 độ lệch chuẩn là 4,438. Điểm trung vị của nội dung phát hiện tham nhũng là 10, cho thấy các điểm số tập trung ở dưới mức trung bình khá nhiều; đồng đều về điểm số giữa các địa phương trên cả nước đã được thu hẹp đáng kể nhưng ở mức yếu đều.

Lãnh đạo UBND các địa phương nói trên cần rà roát lại tổng thể các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện  các hành vi tham nhũng tại địa phương mình để có kết quả tích cực hơn, phản ánh thực chất hơn những nỗ lực của địa phương mình trong cuộc chiến chống tham nhũng. 

Phân tích số liệu điểm phát hiện tham nhũng

	TT
	Chỉ số
	Điểm tổng
	Qua công tác tự kiểm tra nội bộ
	Qua công tác thanh tra
	Qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng
	Qua hoạt động giám sát
	Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử

	1
	Điểm cao nhất
	23,13
	6,00
	5,00
	5,00
	4
	4

	2
	Điểm thấp nhất
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Bình quân cả nước
	9,917
	1,731
	2,96
	2,185
	0,3
	3,553

	4
	Độ lệch TB
	3,13
	1,32
	1,45
	2,19
	0,55
	1,87


Biểu đồ điểm số Phát hiện tham nhũng

(theo thứ tự giảm dần)
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Kết quả thực hiện công tác Phát hiện tham nhũng

(theo nhóm chỉ tiêu)
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2.4. Kết quả xử lý các hành vi tham nhũng 
Tương tự như các năm trước, năm 2018 đánh giá kết quả xử lý các hành vi tham nhũng tập trung vào 3 nội dung cụ thể: (1) đánh giá kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân, tổ chức đã xảy ra tham nhũng; (2) kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh và (3) hiệu quả của địa phương trong việc thu hồi tiền, tài sản, đất đai bị tham nhũng thông qua các biện pháp hành chính, hình sự. 

 Điểm số trung bình toàn quốc ở nội dung này là 14,487/25 đạt 57.95 % so với yêu cầu (tăng 1,21% so với số điểm năm 2017). So với các kỳ đánh giá trước, năm 2018 là năm đầu tiên về xử lý hành vi tham nhũng có tỉnh đạt điểm tối thiểu (Tuyên Quang, Ninh Thuận đạt 0 điểm). Trong 3 nội dung thành phần đánh giá, điểm về xử lý hình sự chiếm tỷ lệ cao nhất (bình quân đạt 8,616/10, đạt 86,16% so với yêu cầu), tiếp theo là xử lý hành chính (bình quân đạt 2,437/5, đạt 48.74% so với yêu cầu), cuối cùng là điểm về nội dung thu hồi tài sản (bình quân đạt 3,434/10, đạt 34,34% so với yêu cầu). Tỷ lệ cơ cấu điểm thành phần tại nội dung này như sau:
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(Tỷ lệ điểm thành phần trong Xử lý hành vi tham nhũng 2018)
Kết quả xử lý hành chính về hành vi tham nhũng có xu hướng giảm và chỉ đạt 48.74% so với yêu cầu, số tỉnh không có kết quả xử lý hành chính là 13 tỉnh (tăng 3 tỉnh so với năm 2017). Đối với 30 tỉnh có kết quả xử lý hành chính ở mức cao (đạt trên 70%), có 13 tỉnh đạt điểm tối đa, giảm 3 tỉnh so với năm 2017. 

Về kết quả xử lý hình sự, năm 2018 có 56 tỉnh đạt kết quả xử lý hình sự ở mức cao (đạt trên 70%), tăng 3 tỉnh so với số lượng năm 2017, tương ứng với tổng điểm tăng 3,23% so với năm 2017, đạt ở mức 8.59/10. Có 2 tỉnh không có kết quả về xử lý hình sự đối với tội phạm tham nhũng (Ninh Thuận, Tuyên Quang). Khi nhìn lại nội dung tại phần C ở trên, ta thấy việc phát hiện hành vi tham nhũng chủ yếu qua công tác điều tra, truy tố, xét xử là tương đồng với kết quả ở mức cao của việc xử lý hình sự tại phần D này. Việc đánh giá phản ánh năm 2018 các địa phương tiếp tục tập trung nhiều nỗ lực và đạt kết quả khả quan hơn trong việc phát hiện và xử lý hình sự đối với tội phạm tham nhũng. 

Tuy xử lý hình sự có tăng hơn nhưng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng năm 2018 có xu hướng giảm nhẹ, đạt 34,34% so với yêu cầu, giảm 1.38% so với năm 2017. Có 3 tỉnh không có kết quả thu hồi tài sản tham nhũng (Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Tuyên Quang). Trên bình diện cả nước, đa số các tỉnh (45/63 tỉnh, chiếm gần 72% cả nước) có kết quả thu hồi tài sản tham nhũng dưới mức trung bình (dưới 50%). Việc thu hồi đất đai do hành vi tham nhũng vẫn duy trì ở mức thấp, được ghi nhận ở mức 0.61/5 điểm, chỉ đạt 12.2% so với yêu cầu. Thực tế này chỉ ra việc thu hồi và khắc phục về kinh tế do tham nhũng gây ra vẫn rất khó khăn, nỗ lực trong các năm qua của các địa phương trong cả nước chưa tương xứng với kỳ vọng và yêu cầu của việc xử lý hành vi tham nhũng.  

So với năm trước, năm 2018 có khoảng cách khá xa đối với khoảng điểm trong xử lý hành vi tham nhũng: Thành phố Hồ Chí Minh đạt tối đa (21.04 điểm) trong khi Tuyên Quang không có báo cáo đạt được điểm tại nội dung này. Có tới 13 tỉnh không xử lý hành chính. Các tỉnh Bạc Liêu, Ninh Thuận, Quảng Ngãi tuy có ghi nhận trong xử lý hành chính, xử lý hình sự nhưng báo cáo không có số liệu về thu hồi tài sản tham nhũng. Nhìn chung, điểm số trung bình năm 2018 tăng nhẹ so với 2017 là do nhiều địa phương thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong việc xử lý hình sự đối với tội phạm tham nhũng. 

So sánh Kết quả xử lý hành vi tham nhũng năm 2018 với các năm trước:

Kết quả xử lý hành vi tham nhũng năm 2018 có xu hướng tăng hơn đã phản ánh nỗ lực lớn của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án nhân dân các cấp trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm tham nhũng tại các địa phương. Có thể nói, sự nỗ lực này tạo tiền đề thuận lợi cho việc thu hồi tài sản do hành vi tham nhũng vào các năm tiếp theo. 

Nhìn chung, chỉ số xử lý hành vi tham nhũng trong 3 năm liên tiếp gần đây có kết quả khả quan, năm sau cao hơn năm trước, cho thấy tính chủ động của địa
	Trong 5 tỉnh có điểm cao nhất về xử lý hành vi tham nhũng năm 2018, Nam Định và Thái Bình là hai địa phương liên tục ở mức cao trong 3 năm, đạt tỷ lệ trên 80%. Các địa phương còn lại cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong quyết tâm xử lý tội phạm tham nhũng khi tổng điểm các phần xử lý hành chính, xử lý hình sự và thu hồi tài sản tham nhũng thể hiện tăng dần đều (Đồng Tháp tăng ở mức 120%, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tăng trên 140%, so với năm 2016).


phương trong việc xử lý tội phạm tham nhũng. Bên cạnh đó, kết quả xử lý tội phạm tham nhũng có xu hướng tiến triển hơn so với kết quả đánh giá của các chỉ số khác.
 So với năm 2017, năm 2018 điểm đánh giá công tác PCTN bình quân cả nước thấp hơn (chỉ đạt 59,56 điểm, giảm 2.02 điểm so với năm 2017); các kết quả về (A) Quản lý nhà nước, (B) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và (C) Phát hiện các hành vi tham nhũng đều thấp hơn năm trước nhưng nội dung (D)  Xử lý hành vi tham nhũng tại các địa phương tiếp tục được duy trì ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng. Đối với với điểm chuẩn tại thang điểm đánh giá, tỷ trọng điểm xử lý hành vi tham nhũng lên tới gần 60%, thể hiện ngày càng đạt được kết quả tốt so với yêu cầu.
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(Tỷ lệ điểm xử lý hành vi tham nhũng so với yêu cầu đánh giá)

Xét riêng trong 4 nội dung theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN, chỉ số đánh giá về Xử lý hành vi tham nhũng, bao gồm việc thu hồi tài sản do tham nhũng, luôn cho thấy là công tác khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, qua đánh giá từ năm 2016 đến nay, nội dung này càng chiếm tỷ trọng cao so với tổng điểm bình quân. Điều này phản ánh cụ thể hiệu quả trong quyết tâm chỉ đạo đấu tranh với tội phạm tham nhũng do Đảng, Chính phủ lãnh đạo trong những năm gần đây .
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(Tỷ lệ điểm xử lý HVTN so với tổng điểm đánh giá bình quân)

Trong một khía cạnh khác, 4 nhóm chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, thì nhóm chỉ số của Phần C (Phát hiện các hành vi tham nhũng) và Phần D (Xử lý cách hành vi tham nhũng) được coi là nhóm chỉ số đánh giá thực tế công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng tại các địa phương. Có thể thấy từ khi thực hiện đánh giá, việc phát hiện các hành vi tham nhũng không có mối quan hệ tỷ lệ thuận với việc Xử lý hành chính, hình sự và thu hồi tài sản tham nhũng. Nói cách khác, sự gia tăng trong xử lý hành vi tham nhũng có xu hướng không phụ thuộc vào việc phát hiện hành vi tham nhũng. Giảm điểm phát hiện hành vi tham nhũng nhưng điểm xử lý hành vi tham nhũng vẫn tăng (Hình 4). Cụ thể, so với năm đầu tiên đánh giá công tác PCTN, điểm phát hiện hành vi tham nhũng giảm 10,65% (ở mức 89,35%), trong khi điểm xử lý hành vi tham nhũng tăng 37,47% (ở mức 137,47%) (Bảng 1). 
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(Hình 4: So sánh việc Phát hiện và Xử lý hành vi tham nhũng 2016-2018)
	Năm
	Điểm bình quân phát hiện hành vi TN
	Điểm bình quân xử lý hành vi TN

	2016
	11,09
	10,46

	2017
	10,14
	14,29

	2018
	9.847
	14.487

	So sánh 2018 với năm 2016
	· 11,23%
	+ 38,5%


(So sánh điểm bình quân giữa phát hiện và xử lý TN 2016 - 2018)
Việc đánh giá công tác PCTN nói chung, đánh giá chỉ số phát hiện và xử lý tham nhũng nói riêng đã bám khá sát thực tế tại các địa phương
. Tuy nhiên, sự tỷ lệ nghịch giữa nội dung phát hiện và xử lý tham nhũng cũng cho thấy việc phát hiện hành vi tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng... tại các địa phương không cải thiện mà có dấu hiệu giảm; trong khi việc xử lý hình sự có dấu hiệu tăng do thực tế nhiều vụ án về tham nhũng còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài; việc xử lý các tội phạm về hành vi tham nhũng tập trung vào những vụ án lớn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Đồng thời cũng có thể thấy tính quan trọng, cấp thiết của Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết công việc hàng ngày của người dân và doanh nghiệp.

PHẦN III
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Đánh giá chung  

Năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các địa phương trên toàn quốc tích cực triển khai, thực hiện. Các hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai đồng bộ ở hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng ở chính quyền cấp tỉnh đã được thực hiện tương đối đồng đều và toàn diện. Các địa phương đã triển khai đồng bộ và kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, có kế hoạch và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa đã được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ những giải pháp công khai, minh bạch; cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu. Các biện pháp phát hiện, xử lý tham nhũng đã được triển khai, các biện pháp phát hiện tham nhũng được triển khai đồng bộ, nhiều hành vi tham nhũng đã được phát hiện, xử lý, việc thu hồi tài sản tham nhũng và xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã được chú ý trong xử lý tham nhũng. 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 còn một số điểm cần lưu ý sau:

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh còn chưa đạt yêu cầu, khoảng cách giữa các địa phương chưa đồng đều, còn khoảng cách xa nhau. Tình trạng này phản ánh thực chất về nhận thức và biện pháp tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng giữa các địa phương có sự khác biệt. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng ở các địa phương có sự khác biệt lớn.
Về công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng ở cấp tỉnh được triển khai tương đối đồng đều, mức độ đáp ứng yêu cầu khá cao nhưng không phải không có sự khác biệt giữa các địa phương và cũng bộc lộ những vấn đề cần phải giải quyết. Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp tỉnh mới triển khai thực hiện các chỉ đạo từ Trung ương, những chỉ đạo xuất phát từ thực tiễn của địa phương chưa rõ nét; cho thấy sự chủ động nắm bắt tình hình và chỉ đạo đối với công tác PCTN ở địa phương còn hạn chế: thiếu chương trình, kế hoạch phối hợp hành động đồng bộ; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa có sự sáng tạo, các đánh giá hiệu quả tác động của hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến về phòng, chống tham nhũng chưa cao. 
Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai đầy đủ tuy nhiên mức độ thực hiện ở các địa phương còn khác nhau; hiệu quả thực hiện giữa các giải pháp còn khoảng cách. Việc thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong một số lĩnh vực vẫn chưa bảo đảm yêu cầu; vẫn còn nhiều nội dung định mức, tiêu chuẩn, chế độ chưa phù hợp với thực tế, việc thanh tra, kiểm tra thực hiện chưa thường xuyên; Mục tiêu của việc kê khai tài sản chưa đạt được yêu cầu do công tác xác minh chưa được quan tâm; Việc chuyển đổi vị trí công tác chưa được chú trọng.

Phát hiện và xử lý tham nhũng vẫn là khâu yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương, giữa các địa phương cũng có khoảng cách lớn, thậm chí có một số địa phương đạt 0 điểm ở nội dung này. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng thông qua giải quyết tố cáo hiệu quả thấp, nhìn chung việc phát hiện tham nhũng ở các địa phương chủ yếu qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố xét xử cũng như qua phát hiện của báo chí, qua dư luận xã hội.

2. Kiến nghị, đề xuất đối với các địa phương
2.1.Về công tác PCTN

Căn cứ vào kết quả đánh giá công tác PCTN 2018, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và người đứng đầu chính quyền các cấp, tổ chức, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ “Về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020” với các nội dung như nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định công tác tổ chức, cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; nội luật hóa các quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng, các nội dung này tập trung vào một số vấn đề như sau:

Trong việc quản lý nhà nước về công tác PCTN
Năm 2019, các địa phương cần cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương bằng những chương trình, hành động cụ thể ở địa phương nhằm thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo UBND cấp tỉnh trong công tác PTCN, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Trung ương, quy định pháp luật về PCTN, nhất là việc cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng thông qua các cơ quan thông tin, truyền thông; các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho công dân và người có chức vụ, quyền hạn; các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống nhằm phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Tích cực phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc cùng các tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác phát hiện tham nhũng thông qua việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng, giám sát hàng năm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương. Cần có sự tổng kết, đánh giá việc thực hiện các biện pháp PCTN cũng như các chế độ chính sách còn tạo “kẻ hở” cho tham nhũng. 
Trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa

UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện 06 giải pháp phòng ngừa theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 gồm: Thực hiện tốt việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị; Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó nhiều giải pháp đã được các địa phương triển khai thực hiện tốt trong thời gian qua, nay tiếp tục phát huy và tập trung thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính ở địa phương theo hướng cụ thể, hiện đại và hiệu quả bằng việc ban hành, công bố thủ tục hành chính đặc thù, thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tối đa thủ tục hành chính; chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực; kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 nhằm hướng tới nền công vụ sẵn sang định hướng tới người dân, doanh nghiệp. 

 Người đứng đầu các cấp chính quyền cần chú ý giái dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trước hết là phải xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, lãng phí. 
Từng bước thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thông qua việc kê khai, minh bạch tài sản hàng năm cũng như chủ động hơn nữa trong việc thực hiện xác minh tài sản thu nhập của CBCC trên địa bàn khi có biến động bất thường theo hướng tăng cường tính tự giác, chủ động và có những chế tài nghiêm khắc khi để xảy ra sai phạm. 
Trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng

Các địa phương cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư tố cáo: ít nhất chủ tịch UBND cấp tỉnh phải tiếp công dân 1 lần/tháng qua đó để giải quyết những tâm tư nguyện vòng của người dân, nắm được thông tin quan trọng trong phát hiện tham nhũng; Theo báo cáo, việc tự kiểm tra để phát hiện tham nhũng của một số cơ quan, tổ chức đơn vị hầu như không có, chủ yếu qua dư luận xã hội, đơn thư tố cáo, báo chí phản ánh hoặc khi cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra mới phát hiện.

Một số địa phương đạt điểm phát hiện tham nhũng dưới 20% so với yêu cầu chung cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường giám sát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, nâng cao chất lượng của cuộc chiến chống tham nhũng tại địa phương.

Người đứng đầu các cấp tại địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần quan tâm tổ chức triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thường xuyên chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức khác do mình quản lý, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng; đồng thời thường xuyên đôn đốc người đứng đầu đơn vị trực thuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý. Việc thực hiện nghiêm đạo đức công vụ gắn với công tác kiểm tra, giám sát công vụ là một trong những biện pháp tốt trong việc phát hiện nhằm xử lý các hành vi tham nhũng tuy là nhỏ nhưng gây bức xúc lớn trong địa bàn. 

Chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị để khuyến khích mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng; bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng;

UBND tỉnh chủ động phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc động viên nhân dân tham gia tích cực vào công tác đấu tranh PCTN; phát hiện, kiến nghị cơ quan, tổ chức chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN. Cơ quan báo chí có trách nhiệm tham gia vào việc PCTN; hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong PCTN; khi đưa tin cần bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan và phải chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin đã đưa.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; xác định rõ ràng trách nhiệm phối hợp của các cơ quan liên quan. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra và kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án lớn thua lỗ, kéo dài, dư luận trên địa bàn quan tâm. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. 

Tăng cường thông tin rộng rãi về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các đơn vị, địa phương.

Trong việc thu hồi tài sản tham nhũng

Qua báo cáo cho thấy, tỷ lệ thu hồi Tài sản bị thiệt hại, thất thoát trong các vụ án tham nhũng vẫn đạt thấp. UBND cấp tỉnh cần công khai các khoản cơ quan chức năng đã thu hồi được ở mỗi vụ án để nhân dân biết và giám sát.

Việc lãng phí trong khu vực công là rất lớn, bởi vậy cần rà soát và phải có chế tài nghiêm khắc buộc người thực hiện tham nhũng, lãng phí phải bồi hoàn lại cho Nhà nước.

Thực hiện tốt cơ chế giám sát, xử lý sau thanh tra của cơ quan nhà nước gắn liền với hoạt động giám sát của HĐND, mặt trận tổ quốc trong việc thu hồi tài sản tại các vụ án tham nhũng bị phát hiện. 

2.2 Về việc tổ chức đánh giá đánh giá công tác PCTN hàng năm
Việc đánh giá công tác PCTN đã được luật hóa, quy định tại Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ. Căn cứ vào kết quả đánh giá và kinh nghiệm tổ chức đánh giá công tác PCTN trong 3 năm 2016 - 2018 đối với cấp tỉnh, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2019 tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm sau 03 năm triển khai việc tự đánh giá, tiếp tục chủ động trong việc triển khai xây dựng kế hoạch và lên phương án đánh giá công tác PCTN tại địa phương, trong đó có phân công nhiệm vụ đối với các đơn vị của địa phương để hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu cũng như có thể nghiên cứu, áp dụng đánh giá công tác phòng chống tham nhũng đối với cấp quận huyện từ đó thực hiện việc thi đua, khen thưởng trong công tác PCTN./.
Phụ lục 2:  Điểm quy đổi đánh giá về CCHC 2018 từ kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của các tỉnh, thành phố

	STT
	Địa phương
	Điểm PAR Index
	Quy đổi

	1
	Quảng Ninh 
	89.06
	2.67

	2
	Hà Nội 
	83.98
	2.52

	3
	Đồng Tháp 
	83.71
	2.51

	4
	Đà Nẵng 
	83.70
	2.51

	5
	Hải Phòng 
	83.68
	2.51

	6
	Cần Thơ 
	81.10
	2.43

	7
	Long An 
	81.02
	2.43

	8
	An Giang 
	80.77
	2.42

	9
	Ninh Bình 
	80.32
	2.41

	10
	TP. Hồ Chí Minh 
	79.63
	2.39

	11
	Khánh Hòa 
	79.54
	2.39

	12
	Bà Rịa - Vũng Tàu 
	79.27
	2.38

	13
	Hà Tĩnh 
	79.11
	2.37

	14
	Vĩnh Phúc 
	79.05
	2.37

	15
	Bình Dương 
	79.00
	2.37

	16
	Thừa Thiên Huế 
	78.90
	2.37

	17
	Sơn La 
	78.83
	2.36

	18
	Thái Nguyên 
	78.78
	2.36

	19
	Tuyên Quang 
	78.71
	2.36

	20
	Đồng Nai 
	78.62
	2.36

	21
	Lào Cai 
	78.47
	2.35

	22
	Phú Thọ 
	78.45
	2.35

	23
	Bắc Ninh 
	78.44
	2.35

	24
	Sóc Trăng 
	78.35
	2.35

	25
	Bắc Giang 
	78.14
	2.34

	26
	Lạng Sơn 
	77.25
	2.32

	27
	Hưng Yên 
	77.04
	2.31

	28
	Nghệ An 
	76.97
	2.31

	29
	Quảng Trị 
	76.90
	2.31

	30
	Bạc Liêu 
	76.85
	2.31

	31
	Ninh Thuận 
	76.84
	2.31

	32
	Hà Giang 
	76.84
	2.31

	33
	Yên Bái 
	76.61
	2.30

	34
	Hậu Giang 
	76.42
	2.29

	35
	Thái Bình 
	76.20
	2.29

	36
	Quảng Bình 
	75.67
	2.27

	37
	Hà Nam 
	75.66
	2.27

	38
	Bình Phước 
	75.61
	2.27

	39
	Nam Định 
	75.60
	2.27

	40
	Hải Dương 
	75.55
	2.27

	41
	Bình Thuận 
	75.54
	2.27

	42
	Đắk Lắk 
	75.43
	2.26

	43
	Quảng Nam 
	75.22
	2.26

	44
	Kiên Giang 
	75.02
	2.25

	45
	Hòa Bình 
	74.94
	2.25

	46
	Lâm Đồng 
	74.90
	2.25

	47
	Tây Ninh 
	74.84
	2.25

	48
	Bắc Kạn 
	74.62
	2.24

	49
	Gia Lai 
	74.56
	2.24

	50
	Vĩnh Long 
	74.39
	2.23

	51
	Cà Mau 
	73.85
	2.22

	52
	Bình Định 
	73.80
	2.21

	53
	Tiền Giang 
	73.69
	2.21

	54
	Bến Tre 
	73.49
	2.20

	55
	Quảng Ngãi 
	73.39
	2.20

	56
	Thanh Hóa 
	73.19
	2.20

	57
	Lai Châu 
	72.23
	2.17

	58
	Cao Bằng 
	71.22
	2.14

	59
	Đắk Nông 
	71.03
	2.13

	60
	Trà Vinh 
	69.85
	2.10

	61
	Kon Tum 
	69.57
	2.09

	62
	Phú Yên 
	69.53
	2.09

	63
	Điện biên
	44.67
	1.34


Phụ lục 3: Điểm quản lý nhà nước về công tác PCTN năm 2018
	STT
	ĐỊA PHƯƠNG
	A. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PCTN
	1. Lãnh đạo. chỉ đạo về công tác PCTN
	2. Nghiên cứu. xây dựng. hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa. phát hiện và xử lý tham nhũng
	3. Giáo dục. tuyên truyền. phổ biến pháp luật về PCTN
	4. Công tác thanh tra. kiểm tra
	5. Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN
	6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN

	
	Điểm chuẩn
	20.000
	5.00
	2.00
	3.00
	7.00
	2.00
	1.00

	
	Điểm trung bình
	16.77
	4.28
	1.48
	2.37
	6.5
	1.24
	0.9

	1
	An Giang
	18.300
	4.60
	2.00
	3.00
	6.10
	1.60
	1.00

	2
	Bà rịa VT
	6.100
	3.70
	1.50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.90

	3
	Bắc Giang
	16.300
	4.30
	1.80
	1.90
	7.00
	0.30
	1.00

	4
	Bắc Kạn
	16.710
	4.40
	0.50
	2.50
	6.83
	1.60
	0.88

	5
	Bạc Liêu
	16.200
	4.70
	0.00
	3.00
	7.00
	1.00
	0.50

	6
	Bắc Ninh
	17.900
	4.00
	1.90
	2.50
	6.50
	2.00
	1.00

	7
	Bến tre
	15.800
	4.30
	0.00
	2.50
	7.00
	1.00
	1.00

	8
	Bình Định
	17.300
	4.50
	1.50
	3.00
	7.00
	1.30
	0.00

	9
	Bình Dương
	16.300
	5.00
	2.00
	3.00
	4.50
	1.30
	0.50

	10
	Bình Phước
	13.960
	4.80
	0.90
	2.50
	3.74
	1.52
	0.50

	11
	Bình Thuận
	17.830
	4.80
	2.00
	3.00
	6.23
	1.30
	0.50

	12
	Cà Mau
	16.370
	5.00
	1.50
	1.53
	6.74
	1.10
	0.50

	13
	Cần Thơ
	13.900
	4.20
	0.00
	0.50
	7.00
	0.20
	2.00

	14
	Cao Bằng
	15.210
	4.50
	0.90
	1.60
	6.80
	0.90
	0.51

	15
	Đà Nẵng
	16.700
	4.80
	0.30
	2.50
	7.00
	1.10
	1.00

	16
	Đak Lak
	18.700
	4.80
	2.00
	3.00
	7.00
	0.90
	1.00

	17
	Đak Nông
	18.060
	5.00
	1.80
	2.00
	6.96
	1.30
	1.00

	18
	Điện Biên
	15.860
	3.50
	2.00
	1.60
	6.46
	1.30
	1.00

	19
	Đồng Nai
	14.700
	4.10
	1.10
	1.60
	6.00
	0.90
	1.00

	20
	Đồng Tháp
	18.500
	4.20
	2.00
	3.00
	7.00
	1.30
	1.00

	21
	Gia Lai
	18.900
	5.00
	2.00
	2.50
	7.00
	1.40
	1.00

	22
	Hà Giang
	12.180
	4.10
	0.00
	0.00
	6.78
	0.30
	1.00

	23
	Hà Nam
	18.800
	4.60
	2.00
	2.50
	7.00
	1.70
	1.00

	24
	Hà Nội
	19.470
	4.60
	2.00
	3.00
	6.97
	1.90
	1.00

	25
	Hà Tĩnh
	15.240
	4.10
	2.00
	2.50
	5.14
	0.50
	1.00

	26
	Hải Dương
	18.000
	4.20
	2.00
	2.50
	7.00
	1.30
	1.00

	27
	Hải Phòng
	18.290
	4.70
	1.99
	2.50
	6.50
	1.60
	1.00

	28
	Hậu Giang
	16.080
	4.20
	2.00
	2.50
	6.42
	0.20
	0.76

	29
	Hòa Bình
	17.380
	4.30
	2.00
	1.71
	6.97
	1.40
	1.00

	30
	Hưng Yên
	17.100
	3.90
	2.00
	2.50
	7.00
	0.70
	1.00

	31
	Khánh Hòa
	16.270
	4.50
	1.80
	1.70
	5.97
	1.30
	1.00

	32
	Kiên Giang
	17.700
	4.50
	2.00
	3.00
	7.00
	0.70
	0.50

	33
	Kon Tum
	18.100
	4.30
	2.00
	2.50
	7.00
	1.30
	1.00

	34
	Lai Châu
	18.080
	4.60
	2.00
	2.50
	6.50
	1.50
	0.98

	35
	Lâm Đồng
	19.000
	4.70
	2.00
	3.00
	7.00
	1.30
	1.00

	36
	Lạng Sơn
	18.340
	4.80
	2.00
	2.00
	6.54
	2.00
	1.00

	37
	Lào Cai
	17.300
	4.90
	1.60
	3.00
	5.50
	1.30
	1.00

	38
	Long An
	14.400
	3.30
	0.00
	2.10
	7.00
	1.00
	1.00

	39
	Nam Định
	17.900
	4.40
	2.00
	2.50
	6.70
	1.30
	1.00

	40
	Nghệ An
	16.250
	3.70
	2.00
	2.20
	6.65
	0.70
	1.00

	41
	Ninh Bình
	16.500
	3.80
	1.50
	2.50
	7.00
	0.70
	1.00

	42
	Ninh Thuận
	15.760
	3.90
	1.50
	1.80
	6.46
	1.10
	1.00

	43
	Phú Thọ
	18.600
	`
	2.00
	2.50
	6.50
	1.80
	1.00

	44
	Phú Yên
	16.900
	3.80
	1.10
	3.00
	7.00
	1.00
	1.00

	45
	Quảng Bình
	19.400
	4.40
	2.00
	3.00
	7.00
	2.00
	1.00

	46
	Quảng Nam
	18.190
	4.50
	2.00
	3.00
	7.00
	1.19
	0.50

	47
	Quảng Ngãi
	17.100
	4.50
	1.40
	3.00
	7.00
	0.70
	0.50

	48
	Quảng Ninh
	17.500
	3.10
	1.90
	2.50
	7.00
	2.00
	1.00

	49
	Quảng Trị
	18.200
	4.60
	1.90
	2.70
	6.00
	2.00
	1.00

	50
	Sóc Trăng
	18.960
	4.60
	2.00
	3.00
	6.86
	2.00
	0.50

	51
	Sơn la
	14.760
	4.00
	0.00
	2.50
	6.96
	0.30
	1.00

	52
	Tây Ninh
	14.350
	4.60
	0.00
	1.40
	6.75
	0.60
	1.00

	53
	Thái Bình
	18.700
	4.70
	1.90
	2.50
	7.00
	1.60
	1.00

	54
	Thái Nguyên
	17.530
	4.60
	2.00
	2.50
	6.53
	0.90
	1.00

	55
	Thanh Hóa
	16.400
	4.80
	0.00
	3.00
	6.00
	1.60
	1.00

	56
	Thừa thiên Huê
	17.800
	4.30
	1.20
	3.00
	6.50
	1.90
	0.90

	57
	Tiền Giang
	18.200
	3.70
	2.00
	2.50
	7.00
	2.00
	1.00

	58
	TP Hồ Chí Minh
	16.900
	4.20
	1.10
	2.50
	6.80
	1.30
	1.00

	59
	Trà Vinh
	18.310
	4.60
	1.89
	3.00
	6.84
	1.48
	0.50

	60
	Tuyên Quang
	19.310
	5.00
	2.00
	2.50
	6.81
	2.00
	1.00

	61
	Vinh Long
	10.630
	1.70
	0.80
	1.60
	5.73
	0.20
	0.60

	62
	Vĩnh Phúc
	16.200
	3.50
	0.90
	2.50
	7.00
	1.30
	1.00

	63
	Yên Bái
	15.700
	2.50
	1.50
	2.50
	6.50
	1.70
	1.00


Phụ lục 4: Chi tiết việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa
	STT
	ĐỊA PHƯƠNG
	B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
	1. Việc thực hiện công khai. minh bạch
	2. Cải cách hành chính 2018
	3. Việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ. công chức. viên chức
	4. Minh bạch tài sản. thu nhập
	5. Xây dựng và thực hiện các chế độ. định mức. tiêu chuẩn
	6. Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan. đơn vị

	Điểm chuẩn
	30.000
	9.00
	3.00
	2.00
	5.00
	2.00
	4.00

	Trung Bình
	18.373
	6.83
	2.28
	1.49
	1.83
	1.48
	2.67

	1
	An Giang
	15.600
	3.50
	2.50
	0.20
	0.50
	2.00
	4.00

	2
	Bà rịa VT
	7.370
	0.00
	2.37
	0.00
	1.00
	0.00
	4.00

	3
	Bắc Giang
	18.890
	8.58
	2.34
	1.60
	1.00
	1.25
	2.40

	4
	Bắc Kạn
	11.760
	6.35
	2.24
	1.36
	1.00
	0.81
	0.00

	5
	Bạc Liêu
	15.680
	9.00
	2.30
	1.38
	1.00
	2.00
	0.00

	6
	Bắc Ninh
	17.730
	9.00
	2.40
	2.00
	1.00
	2.00
	1.33

	7
	Bến tre
	10.200
	6.00
	2.20
	0.00
	1.00
	1.00
	0.00

	8
	Bình Định
	22.210
	9.00
	2.21
	0.00
	1.00
	2.00
	4.00

	9
	Bình Dương
	11.600
	8.00
	2.50
	0.20
	0.60
	0.00
	0.00

	10
	Bình Phước
	16.470
	7.50
	2.27
	0.20
	0.50
	2.00
	4.00

	11
	Bình Thuận
	17.480
	7.50
	0.14
	1.28
	1.00
	2.00
	4.00

	12
	Cà Mau
	22.090
	9.00
	2.21
	1.88
	3.00
	2.00
	4.00

	13
	Cần Thơ
	14.360
	1.00
	2.43
	1.93
	5.00
	0.00
	4.00

	14
	Cao Bằng
	10.140
	4.31
	2.14
	1.73
	0.96
	1.00
	0.00

	15
	Đà Nẵng
	20.510
	9.00
	2.51
	2.00
	1.00
	2.00
	4.00

	16
	Đak Lak
	18.100
	9.00
	2.26
	2.00
	2.84
	2.00
	0.00

	17
	Đak Nông
	21.970
	8.35
	2.13
	1.80
	1.00
	1.71
	4.00

	18
	Điện Biên
	15.880
	5.08
	2.31
	1.91
	1.00
	1.58
	4.00

	19
	Đồng Nai
	13.020
	0.50
	2.35
	1.77
	3.00
	1.40
	4.00

	20
	Đồng Tháp
	20.410
	8.90
	2.51
	2.00
	1.00
	2.00
	4.00

	21
	Gia Lai
	20.520
	7.46
	2.24
	2.00
	1.00
	1.22
	4.00

	22
	Hà Giang
	10.580
	4.30
	2.30
	1.38
	1.00
	1.60
	0.00

	23
	Hà Nam
	24.250
	8.78
	2.27
	2.00
	1.00
	2.00
	4.00

	24
	Hà Nội
	26.550
	7.70
	2.52
	2.00
	5.00
	1.60
	4.00

	25
	Hà Tĩnh
	18.370
	9.00
	2.37
	0.00
	1.00
	2.00
	4.00

	26
	Hải Dương
	20.820
	8.48
	2.27
	1.67
	1.00
	0.90
	4.00

	27
	Hải Phòng
	22.090
	7.60
	2.51
	1.96
	1.00
	2.00
	3.20

	28
	Hậu Giang
	13.740
	4.83
	2.29
	1.62
	1.00
	2.00
	2.00

	29
	Hòa Bình
	15.940
	9.00
	2.25
	1.69
	1.00
	2.00
	0.00

	30
	Hưng Yên
	20.290
	9.00
	2.31
	1.50
	1.00
	1.48
	0.00

	31
	Khánh Hòa
	26.100
	9.00
	2.40
	1.90
	5.00
	1.50
	4.00

	32
	Kiên Giang
	12.150
	3.19
	2.25
	1.65
	1.00
	0.00
	4.00

	33
	Kon Tum
	18.500
	6.50
	2.09
	1.21
	1.00
	0.60
	4.00

	34
	Lai Châu
	27.290
	9.00
	2.16
	1.93
	5.00
	2.00
	4.00

	35
	Lâm Đồng
	22.250
	9.00
	2.25
	2.00
	3.00
	2.00
	4.00

	36
	Lạng Sơn
	20.520
	9.00
	2.32
	1.70
	1.00
	2.00
	2.00

	37
	Lào Cai
	20.450
	9.00
	2.35
	1.46
	3.00
	0.00
	2.60

	38
	Long An
	14.680
	1.00
	2.43
	0.50
	1.00
	2.00
	4.00

	39
	Nam Định
	26.770
	8.70
	2.27
	2.00
	5.00
	2.00
	4.00

	40
	Nghệ An
	21.840
	9.00
	2.31
	2.00
	0.98
	2.00
	4.00

	41
	Ninh Bình
	22.830
	9.00
	2.41
	1.92
	1.00
	2.00
	4.00

	42
	Ninh Thuận
	6.400
	1.00
	2.40
	2.00
	1.00
	0.00
	0.00

	43
	Phú Thọ
	17.860
	9.00
	2.35
	2.00
	1.00
	2.00
	0.00

	44
	Phú Yên
	25.380
	9.00
	2.09
	1.29
	5.00
	2.00
	4.00

	45
	Quảng Bình
	25.070
	9.00
	2.27
	1.80
	1.00
	2.00
	4.00

	46
	Quảng Nam
	15.760
	9.00
	2.26
	1.50
	1.00
	2.00
	0.00

	47
	Quảng Ngãi
	17.920
	4.50
	2.20
	0.55
	1.00
	2.00
	2.67

	48
	Quảng Ninh
	21.010
	9.00
	2.67
	2.00
	1.00
	2.00
	1.33

	49
	Quảng Trị
	13.310
	1.00
	2.31
	0.00
	1.00
	0.00
	4.00

	50
	Sóc Trăng
	12.110
	2.50
	2.35
	1.26
	1.00
	0.00
	0.00

	51
	Sơn la
	19.370
	8.67
	2.36
	1.91
	1.00
	1.43
	4.00

	52
	Tây Ninh
	20.170
	4.88
	2.24
	1.53
	5.00
	1.00
	4.00

	53
	Thái Bình
	20.320
	8.53
	2.29
	1.64
	1.00
	1.50
	4.00

	54
	Thái Nguyên
	13.970
	7.50
	2.36
	1.74
	1.00
	1.37
	0.00

	55
	Thanh Hóa
	25.910
	9.00
	2.20
	1.70
	5.00
	2.00
	2.27

	56
	Thừa thiên Huê
	19.660
	6.87
	2.37
	1.65
	1.00
	1.21
	4.00

	57
	Tiền Giang
	25.720
	7.50
	2.21
	1.91
	5.00
	2.00
	2.66

	58
	TP Hồ Chí Minh
	23.090
	4.38
	2.38
	2.00
	5.00
	0.33
	4.00

	59
	Trà Vinh
	10.740
	3.87
	2.09
	1.78
	1.00
	2.00
	0.00

	60
	Tuyên Quang
	18.570
	9.00
	2.36
	1.71
	1.00
	2.00
	0.00

	61
	Vinh Long
	20.450
	3.47
	2.23
	1.70
	4.99
	1.00
	4.00

	62
	Vĩnh Phúc
	17.580
	5.43
	2.37
	2.00
	1.00
	2.00
	2.00

	63
	Yên Bái
	19.150
	9.00
	2.29
	0.86
	1.00
	2.00
	4.00


Phụ lục 5: Điểm công tác phát hiện hành vi tham nhũng
	STT
	ĐỊA PHƯƠNG
	C. PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG
	1. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ
	2. Qua công tác thanh tra
	3. Qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng
	4. Qua hoạt động giám sát
	5. Qua công tác điều tra. truy tố. xét xử các hành vi tham nhũng

	Điểm chuẩn
	25.000
	6.000
	5.000
	5.000
	5.000
	4.000

	Trung bình
	9.85
	1.68
	2.15
	2.13
	0.3
	3.59

	1
	An Giang
	9.700
	2.000
	3.040
	1.000
	0.000
	3.660

	2
	Bà rịa VT
	10.000
	0.000
	3.000
	3.000
	0.000
	4.000

	3
	Bắc Giang
	15.910
	6.000
	3.020
	3.070
	0.000
	3.820

	4
	Bắc Kạn
	3.600
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	3.600

	5
	Bạc Liêu
	6.550
	0.000
	2.550
	0.000
	0.000
	4.000

	6
	Bắc Ninh
	14.830
	6.000
	3.930
	1.870
	0.000
	3.030

	7
	Bến tre
	3.100
	0.000
	3.100
	0.000
	0.000
	0.000

	8
	Bình Định
	9.000
	0.000
	5.000
	0.000
	0.000
	4.000

	9
	Bình Dương
	11.620
	4.500
	3.060
	3.060
	0.000
	1.000

	10
	Bình Phước
	4.550
	1.000
	0.000
	0.000
	0.000
	3.550

	11
	Bình Thuận
	8.820
	3.090
	0.730
	5.000
	0.000
	0.000

	12
	Cà Mau
	4.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	4.000

	13
	Cần Thơ
	3.110
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	3.110

	14
	Cao Bằng
	4.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	4.000

	15
	Đà Nẵng
	7.130
	0.000
	3.130
	0.000
	0.000
	4.000

	16
	Đak Lak
	3.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	3.500

	17
	Đak Nông
	12.200
	0.000
	3.200
	5.000
	0.000
	4.000

	18
	Điện Biên
	10.330
	0.000
	3.040
	3.290
	0.000
	4.000

	19
	Đồng Nai
	14.000
	0.000
	5.000
	5.000
	0.000
	4.000

	20
	Đồng Tháp
	11.830
	6.000
	2.330
	0.000
	0.000
	3.500

	21
	Gia Lai
	12.000
	0.000
	3.000
	5.000
	0.000
	4.000

	22
	Hà Giang
	14.950
	6.000
	3.030
	3.620
	0.000
	2.300

	23
	Hà Nam
	7.100
	0.000
	0.000
	0.000
	3.100
	4.000

	24
	Hà Nội
	8.930
	0.000
	3.070
	3.010
	0.000
	2.850

	25
	Hà Tĩnh
	9.000
	0.000
	5.000
	0.000
	0.000
	4.000

	26
	Hải Dương 
	10.190
	3.000
	0.010
	3.180
	0.000
	4.000

	27
	Hải Phòng
	12.870
	0.000
	3.180
	3.190
	2.500
	4.000

	28
	Hậu Giang
	9.020
	0.000
	0.020
	5.000
	0.000
	4.000

	29
	Hòa Bình
	11.000
	0.000
	2.000
	5.000
	0.000
	4.000

	30
	Hưng Yên
	9.010
	3.000
	0.010
	2.000
	0.000
	4.000

	31
	Khánh Hòa
	10.040
	3.800
	3.040
	0.000
	0.000
	3.200

	32
	Kiên Giang
	18.040
	6.000
	3.040
	5.000
	0.000
	4.000

	33
	Kon Tum
	4.030
	0.000
	0.030
	0.000
	0.000
	4.000

	34
	Lai Châu
	15.000
	6.000
	0.000
	5.000
	0.000
	4.000

	35
	Lâm Đồng
	11.140
	0.000
	3.000
	4.140
	0.000
	4.000

	36
	Lạng Sơn
	11.030
	4.000
	3.030
	0.000
	0.000
	4.000

	37
	Lào Cai
	16.330
	3.000
	2.330
	5.000
	2.000
	4.000

	38
	Long An
	23.060
	6.000
	3.060
	5.000
	5.000
	4.000

	39
	Nam Định
	15.400
	3.400
	3.000
	5.000
	0.000
	4.000

	40
	Nghệ An
	7.050
	0.000
	3.020
	0.030
	0.000
	4.000

	41
	Ninh Bình
	7.260
	0.000
	0.000
	3.260
	0.000
	4.000

	42
	Ninh Thuận
	10.000
	6.000
	0.000
	0.000
	0.000
	4.000

	43
	Phú Thọ
	12.000
	0.000
	3.000
	5.000
	0.000
	4.000

	44
	Phú Yên
	4.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	4.000

	45
	Quảng Bình
	11.900
	0.000
	5.000
	3.000
	0.000
	3.900

	46
	Quảng Nam
	7.030
	0.000
	3.030
	0.000
	0.000
	4.000

	47
	Quảng Ngãi
	8.520
	0.500
	0.040
	5.000
	0.000
	2.980

	48
	Quảng Ninh
	9.430
	0.000
	3.010
	2.420
	0.000
	4.000

	49
	Quảng Trị
	14.000
	3.000
	5.000
	2.000
	0.000
	4.000

	50
	Sóc Trăng
	12.030
	0.000
	3.030
	5.000
	0.000
	4.000

	51
	Sơn la
	7.010
	0.000
	3.010
	0.000
	0.000
	4.000

	52
	Tây Ninh
	3.670
	0.500
	0.020
	0.000
	0.000
	3.150

	53
	Thái Bình
	13.240
	6.000
	0.000
	3.240
	0.000
	4.000

	54
	Thái Nguyên
	12.030
	0.000
	0.000
	3.030
	5.000
	4.000

	55
	Thanh Hóa
	10.060
	0.000
	3.020
	3.040
	0.000
	4.000

	56
	Thừa thiên Huê
	7.030
	0.000
	3.030
	0.000
	0.000
	4.000

	57
	Tiền Giang
	12.690
	6.000
	3.030
	0.000
	1.000
	2.660

	58
	TP Hồ Chí Minh
	13.070
	6.000
	3.000
	0.070
	0.000
	4.000

	59
	Trà Vinh
	9.000
	0.000
	5.000
	0.000
	0.000
	4.000

	60
	Tuyên Quang
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	61
	Vinh Long
	11.110
	2.000
	3.110
	2.000
	0.000
	4.000

	62
	Vĩnh Phúc
	13.270
	3.200
	3.010
	3.060
	0.000
	4.000

	63
	Yên Bái
	9.000
	0.000
	0.000
	5.000
	0.000
	4.000


Phụ lục 6:  Điểm công tác xử lý hành vi tham nhũng
	STT
	ĐỊA PHƯƠNG
	D. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG
	1. Xử lý hành chính
	2. Xử lý hình sự
	3. Thu hồi tài sản tham nhũng

	Điểm chuẩn
	25.000
	5.000
	10.000
	5.000

	Trung Bình
	14.58
	2.437
	8.616
	3.434

	1
	An Giang
	15.100
	5.000
	7.500
	2.600

	2
	Bà rịa VT
	18.000
	2.500
	8.000
	7.500

	3
	Bắc Giang
	11.500
	2.500
	7.570
	1.430

	4
	Bắc Kạn
	11.750
	0.000
	9.250
	2.500

	5
	Bạc Liêu
	15.350
	5.000
	5.350
	5.000

	6
	Bắc Ninh
	12.380
	2.500
	6.350
	3.530

	7
	Bến tre
	12.800
	0.000
	9.000
	3.800

	8
	Bình Định
	18.500
	5.000
	9.000
	4.500

	9
	Bình Dương
	11.500
	5.000
	1.500
	5.000

	10
	Bình Phước
	10.700
	1.400
	8.900
	0.400

	11
	Bình Thuận
	8.700
	1.500
	6.000
	1.200

	12
	Cà Mau
	7.920
	0.000
	7.900
	0.020

	13
	Cần Thơ
	10.730
	2.500
	7.700
	0.530

	14
	Cao Bằng
	15.000
	2.500
	10.000
	2.500

	15
	Đà Nẵng
	15.000
	2.500
	10.000
	2.500

	16
	Đak Lak
	9.050
	0.000
	6.520
	2.530

	17
	Đak Nông
	16.350
	2.500
	10.000
	3.850

	18
	Điện Biên
	17.290
	2.500
	10.000
	4.790

	19
	Đồng Nai
	15.000
	0.000
	10.000
	5.000

	20
	Đồng Tháp
	19.100
	5.000
	10.000
	4.100

	21
	Gia Lai
	14.950
	2.500
	10.000
	2.450

	22
	Hà Giang
	14.700
	0.000
	10.000
	4.700

	23
	Hà Nam
	20.000
	5.000
	10.000
	5.000

	24
	Hà Nội
	19,78
	4,81
	8,64
	6,33

	25
	Hà Tĩnh
	17.500
	5.000
	10.000
	2.500

	26
	Hải Dương
	14.500
	2.500
	7.000
	5.000

	27
	Hải Phòng
	16.120
	2.500
	10.000
	3.620

	28
	Hậu Giang
	14.110
	2.500
	10.000
	1.610

	29
	Hòa Bình
	13.500
	2.500
	6.000
	5.000

	30
	Hưng Yên
	12.510
	0.000
	9.910
	2.600

	31
	Khánh Hòa
	15.200
	2.500
	9.600
	3.100

	32
	Kiên Giang
	11.780
	1.250
	9.500
	1.030

	33
	Kon Tum
	11.230
	1.200
	10.000
	0.030

	34
	Lai Châu
	13.330
	0.710
	7.600
	5.020

	35
	Lâm Đồng
	17.500
	2.500
	10.000
	5.000

	36
	Lạng Sơn
	17.000
	2.000
	10.000
	5.000

	37
	Lào Cai
	17.600
	4.100
	9.000
	4.500

	38
	Long An
	18.330
	5.000
	10.000
	3.330

	39
	Nam Định
	20.300
	2.500
	10.000
	7.800

	40
	Nghệ An
	15.760
	2.860
	7.900
	5.000

	41
	Ninh Bình
	14.500
	5.000
	7.000
	2.500

	42
	Ninh Thuận
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	43
	Phú Thọ
	18.100
	2.500
	10.000
	5.600

	44
	Phú Yên
	11.390
	0.000
	9.000
	2.390

	45
	Quảng Bình
	15.000
	0.000
	10.000
	5.000

	46
	Quảng Nam
	13.770
	0.000
	10.000
	3.770

	47
	Quảng Ngãi
	11.750
	1.750
	10.000
	0.000

	48
	Quảng Ninh
	13.910
	2.500
	8.530
	2.880

	49
	Quảng Trị
	17.500
	2.500
	10.000
	5.000

	50
	Sóc Trăng
	12.650
	0.080
	8.660
	3.910

	51
	Sơn la
	12.900
	2.500
	7.450
	2.950

	52
	Tây Ninh
	17.160
	2.500
	9.660
	5.000

	53
	Thái Bình
	20.850
	4.000
	10.000
	6.850

	54
	Thái Nguyên
	15.840
	2.500
	10.000
	3.340

	55
	Thanh Hóa
	13.850
	4.520
	8.330
	1.000

	56
	Thừa thiên Huê
	17.500
	2.500
	10.000
	5.000

	57
	Tiền Giang
	17.870
	5.000
	10.000
	2.870

	58
	TP Hồ Chí Minh
	21.040
	5.000
	10.000
	6.040

	59
	Trà Vinh
	12.500
	0.000
	10.000
	2.500

	60
	Tuyên Quang
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	61
	Vinh Long
	18.260
	5.000
	10.000
	3.260

	62
	Vĩnh Phúc
	16.750
	3.210
	8.540
	5.000

	63
	Yên Bái
	17.500
	5.000
	10.000
	2.500


� Văn bản số 2757/VPCP-V.I ngày 23/03/2017 của Văn phòng Chính phủ.


� Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018.


� Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ


� Ngày 08/3/2019 tổ chức tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tập huấn cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, ngày 15/3/2019 tổ chức tại TP.Hà Nội tập huấn cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.  


� Cử 03 Tổ công tác theo các Văn bản số 504/TTCP-C.IV, 505/TTCP-C.IV, 506/TTCP-C.IV ngày 10/4/2019 hướng dẫn tại các thành phố: TP.Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ; các tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp,   


� TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.


�- Chương trình số 142-CTr/BCĐTW ngày 02/2/2018 của Ban Chỉ đạo TƯ về PCTN về Chương trình công tác năm 2018. 


- Kế hoạch số 162-KH/BCĐTW ngày 31/5/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018.


- Kế hoạch số 165-KH/BCĐTW ngày 11/6/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.


- Văn bản số 3564/VPCP-V.I ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.


- Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.


- Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp


- Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban CHấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.


- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.


- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.





� Lai Châu cũng là địa phương có điểm số về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa ổn định và tăng dần từ năm 2016 đến nay


� Bà rịa – Vũng Tàu là tỉnh có kết quả trung bình chung toàn quốc thấp nhất trên toàn quốc.





� Gia Lai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Bình Định, Đăk Nông, Bình Dương, Cà Mau.


� Bình Định, Điện Biên, Hải Dương, Hưng Yên, Sơn La, Vĩnh Long, Yên Bái, Vĩnh Phúc


� Có 07 địa phương đạt 0 điểm nội dung này: Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Hà Giang, Nam Định, Tây Ninh, Sơn La.


� Có 17 địa phương có điểm dưới trung bình nội dung này: Bà rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đăk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hậu Giang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Long An, Ninh Thuận, Vĩnh Long, , Sóc Trăng.


� Tập trung ở những nội dung quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hoá, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; công tác thi, xét nâng ngạch công chức; quản lý, tổ chức thực hiện quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; đưa người lao động đi nước ngoài; quản lý và phát triển du lịch; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, ngân sách và mua sắm tài sản công. Tập trung thanh tra chuyên đề về: công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường; khai thác tài nguyên, khoáng sản; đấu thầu, quản lý nhà nước về công tác giáo - dục đào tạo; bố trí đoàn đi nước ngoài…


� Trên các chỉ tiêu về số tiền, đất phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi, xử phạt vi phạm hành chính, số vụ chuyển cơ quan điều tra…


� Bạc Liêu, Bà Rịa Vũng Tàu.


� Các đơn vị có điểm thấp hơn trung bình là: Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bình Định, Cà Mau,  Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Long An, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hưng Yên, Trà Vinh, Kon tum, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Long.


� Bắc Kạn, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Tiền Giang, Tuyên Quang.


� Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Kon Tum, Vĩnh Long.


� Lai Châu cũng là địa phương có điểm số về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa ổn định và tăng dần từ năm 2016 đến nay.


� Ninh Thuận cũng là tỉnh có kết quả trung bình chung toàn quốc thấp nhất trên toàn quốc.


�  Bà rịa –Vũng Tàu (0/9); Đồng Nai  (0.5/9) Cần Thơ, Ninh Thuận, Long An, Quảng Trị  (1/9) và Sóc Trăng (2.5/9)


(�)An Giang: 01 người; Hậu Giang: 03 người; Cần Thơ: 02 người; Vĩnh Phúc: 01 người; Tiền Giang: 01 người; Thái Nguyên: 01 người; Tây Ninh: 01 người; Quảng Trị: 04 người; Quảng Ngãi: 01 người; Ninh Bình: 01 người; Nghệ An: 02 người; Kiên Giang: 02 người; Hà Tĩnh: 02 người; Gia Lai: 02 người; Đồng Tháp: 02 người; Điện Biên: 05 người; Bình Thuận: 01 người; Cà Mau: 01 người.


�  Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Hà Giang, Kiên Giang, Long An, Ninh Thuận, Thái Bình, Thành phố HCM, Tiền Giang, Lai Châu 


� Bình Định, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Trà Vinh


� Ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng “Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực, rõ nét, được coi là điểm sáng trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây”. 





49

